
  

Số 73 + 74 Ngày 16 tháng 5 năm 2025 

 MỤC LỤC  
   

  Trang 
 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

18-4-2025 Quyết ñịnh số 20/2025/Qð-UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 
38/2022/Qð-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 và Quyết ñịnh 
số 02/2024/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương. 

03 

21-4-2025 Quyết ñịnh số 21/2025/Qð-UBND ban hành quy ñịnh trình tự, 
thủ tục cho thuê quỹ ñất ngắn hạn trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

04 

26-4-2025 Quyết ñịnh số 22/2025/Qð-UBND ban hành quy ñịnh các trường 
hợp không có tính khả thi ñể khôi phục tình trạng ban ñầu của 
ñất trước khi vi phạm và mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu 
của ñất trước khi vi phạm ñối với hành vi vi phạm hủy hoại ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

20 

29-4-2025 Quyết ñịnh số 23/2025/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2022/Qð-
UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. 

27 

 
PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

                         Tỉnh Bình Dương 
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21-4-2025 Quyết ñịnh số 1106/Qð-UBND về việc thành lập Ban chỉ ñạo 
cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. 

30 

22-4-2025 Quyết ñịnh số 1110/Qð-UBND về việc phê duyệt ðồ án Quy 
hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân 
Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí) tại xã Bình Mỹ, 
xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa, thành 
phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

33 

26-4-2025 Quyết ñịnh số 1166/Qð-UBND về việc ban hành Quy chế nội bộ 
kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

45 

26-4-2025 Quyết ñịnh số 1167/Qð-UBND về việc phê duyệt phê duyệt Hồ 
sơ mời thầu Khu ñô thị Tây An Tây tại phường An Tây và xã 
Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

53 

28-4-2025 Quyết ñịnh số 1169/Qð-UBND ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 25/12/2024 
của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 
của Ban Bí thưTrung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu 
chuẩn ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030 và những 
năm tiếp theo. 

55 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2025/Qð-UBND Bình Dương,  ngày 18 tháng 4 năm 2025 

 
QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 38/2022/Qð-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022  
và Quyết ñịnh số 02/2024/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2024/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Giá; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        
124/TTr-SNNMT  ngày 16 tháng 4 năm 2025.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết ñịnh sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 38/2022/Qð-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

2. Quyết ñịnh số 02/2024/Qð-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện “Quyết ñịnh số 38/2022/Qð-UBND 
ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá nước sạch sinh 
hoạt nông thôn năm 2023 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương” ñến hết năm 2025. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 21/2025/Qð-UBND  Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy ñịnh trình tự, thủ tục cho thuê quỹ ñất ngắn hạn  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ðất ñai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất ñộng sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính Phủ 
quy ñịnh về tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất; 

Thực hiện Thông báo số 115/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban 
ban nhân dân tỉnh lần thứ 90 - khóa X; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
930/TTr-SNNMT ngày 03 tháng 4 năm 2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh trình tự, thủ tục cho thuê 
quỹ ñất ngắn hạn trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XVI; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước 
khu vực XVI; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; Thủ trưởng các Tổ chức 
phát triển quỹ ñất, các Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

QUY ðỊNH  
Trình tự, thủ tục cho thuê quỹ ñất ngắn hạn  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 21/2025/Qð-UBND 

 ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ ñất ngắn hạn và tài sản 
gắn liền với ñất (nếu có) trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan có chức năng quản lý ñất ñai. 

2. Tổ chức phát triển quỹ ñất. 

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

4. Cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thuê quỹ ñất ngắn hạn 
và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 3. ðơn vị tổ chức thực hiện việc cho thuê ñất ngắn hạn  

ðơn vị tổ chức thực hiện cho thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu 
có) là Tổ chức phát triển quỹ ñất bao gồm: Trung tâm Phát triển quỹ ñất tỉnh và các tổ 
chức phát triển quỹ ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương.  

ðiều 4. Quỹ ñất ñược cho thuê ngắn hạn 

Quỹ ñất, tài sản gắn liền với ñất do Nhà nước giao tổ chức phát triển quỹ ñất 
quản lý, khai thác theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 113 Luật ðất ñai năm 2024 nhưng 
chưa có quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất. 

ðiều 5. ðối tượng ñược thuê ñất ngắn hạn  

Là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu thuê ñất ngắn hạn và có ñơn xin thuê ñất, ñáp 
ứng các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 43 Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP. 

ðiều 6. Nguyên tắc và phương thức cho thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền 
với ñất (nếu có)   

1. Việc cho thuê quỹ ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) phải ñảm 
bảo tuân thủ các nguyên tắc theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 43 Nghị ñịnh số 
102/2024/Nð-CP. 
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2. Phương thức cho thuê quỹ ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) 
phải ñảm bảo tuân thủ theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 43 Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-
CP. 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO THUÊ QUỸ ðẤT NGẮN HẠN 

ðiều 7. Lập danh mục các khu ñất, thửa ñất cho thuê ngắn hạn  

1. Trên cơ sở quỹ ñất, tài sản gắn liền với ñất (nếu có) do Nhà nước giao quản lý, 
Tổ chức phát triển quỹ ñất có trách nhiệm lập danh mục các khu ñất, thửa ñất có khả 
năng khai thác ngắn hạn và xác ñịnh ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất theo quy ñịnh tại 
ðiều 8 quy ñịnh này ñối với từng khu ñất, thửa ñất có trong danh mục. 

2. Danh mục các khu ñất, thửa ñất có khả năng khai thác ngắn hạn bao gồm 
những nội dung chính sau ñây:  

a) Tên, diện tích, vị trí các thửa ñất, khu ñất. 

b) Quyết ñịnh thu hồi, giao ñất cho Tổ chức phát triển quỹ ñất quản lý. 

c) Hiện trạng khu ñất, thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có). 

d) Trích lục, trích ño bản ñồ ñịa chính khu ñất, thửa ñất (nếu có). 

ñ) Mục ñích cho thuê ñất. 

e) ðơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất. 

g) Khoản tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình do bên thuê tự xây 
lắp. 

h) Thời hạn cho thuê (không quá 05 năm).  

ðiều 8. ðơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ngắn hạn  

1. ðơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ngắn hạn = Tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá 
thuê ñất nhân (x) Giá ñất tính tiền thuê ñất. Trong ñó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất ñược UBND tỉnh ban hành. 

b) Giá ñất tính tiền thuê ñất là giá ñất trong Bảng giá ñất ñược UBND tỉnh ban 
hành (theo quy ñịnh tại ñiểm b, ñiểm h khoản 1 ðiều 159 Luật ðất ñai); ñược xác ñịnh 
theo ñơn vị ñồng/mét vuông (ñồng/m2). 

2. Trên cơ sở danh mục các khu ñất, thửa ñất có khả năng khai thác ngắn hạn, tổ 
chức phát triển quỹ ñất xác ñịnh ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ñối với từng khu ñất, 
thửa ñất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt ñơn giá khởi ñiểm cho 
thuê ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có).  

3. Trường hợp có tài sản trên khu ñất, thửa ñất cho thuê ngắn hạn thì trong ñơn 
giá khởi ñiểm cho thuê ñất phải xác ñịnh thêm giá trị tài sản ñể cho thuê theo từng 
trường hợp cụ thể và theo quy ñịnh của pháp luật. 



CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 16-5-2025 07
 

4. ðơn giá thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) ñược ổn ñịnh 
trong thời gian thuê. 

5. Việc xác ñịnh ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với 
ñất (nếu có) ñược xác ñịnh trên cơ sở hướng dẫn tại Nghị ñịnh số 103/2024/Nð-CP 
ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy ñịnh về tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất.  

ðiều 9. Công bố công khai danh mục các khu ñất, thửa ñất cho thuê ngắn 
hạn 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền ký ban hành quyết ñịnh phê duyệt ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ngắn 
hạn, Tổ chức phát triển quỹ ñất có trách nhiệm công bố công khai trên cổng thông tin 
ñiện tử, trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, ñịa phương nơi có ñất và của 
Tổ chức phát triển quỹ ñất (nếu có) ñể lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê ñất.  

2. Nội dung công bố bao gồm: 

a) Tên, diện tích, vị trí các thửa ñất, khu ñất. 

b) Hiện trạng khu ñất, thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có). 

c) Mục ñích cho thuê ñất. 

d) ðơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất. 

ñ) Thời hạn cho thuê.  

e) Khoản tiền ñặt cọc. 

g) Thời hạn nộp hồ sơ ñăng ký thuê ñất ngắn hạn; thời gian xét duyệt hồ sơ ñăng 
ký và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân ñược thuê ñất ngắn hạn. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố công khai, Tổ chức phát triển quỹ 
ñất thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ñăng ký thuê ñất 
ngắn hạn. 

4. Trường hợp hết thời hạn 30 ngày mà không có tổ chức, cá nhân ñăng ký thuê 
ñất thì thực hiện lại việc công bố công khai theo quy ñịnh tại khoản 1, 2 và khoản 3 
ðiều này. 

ðiều 10. Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ ñăng ký và thông báo kết quả lựa chọn 
tổ chức, cá nhân ñược thuê ñất ngắn hạn  

1. Hồ sơ ñăng ký thuê ñất ngắn hạn  

a) Hồ sơ ñăng ký bao gồm: ðơn xin thuê ñất ngắn hạn (Theo Mẫu số 01 tại phụ 
lục ban hành kèm theo quy ñịnh này); Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân 
có chứng thực (ñối với tổ chức) hoặc bản sao căn cước công dân. 

b) Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ ñăng ký thuê ñất nộp trực tiếp tại trụ sở của Tổ 
chức phát triển quỹ ñất.  

2. Lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê ñất ngắn hạn 
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a) Giám ñốc Tổ chức phát triển quỹ ñất ban hành quyết ñịnh thành lập Tổ xét 
duyệt hồ sơ xin thuê ñất ngắn hạn (sau ñây gọi là Tổ xét duyệt). 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn công bố công khai 
danh mục các khu ñất, thửa ñất cho thuê ngắn hạn, Tổ xét duyệt tổng hợp hồ sơ ñăng 
ký thuê ñất ngắn hạn, tiến hành xét duyệt lựa chọn tổ chức, cá nhân ñược cho thuê ñất 
ngắn hạn. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân ñược cho thuê ñất ngắn hạn dựa trên ñơn xin 
thuê ñất ngắn hạn có ñề xuất ñơn giá thuê cao nhất không thấp hơn ñơn giá khởi ñiểm 
cho thuê ñất ngắn hạn. 

Trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân có ñơn xin thuê ñất và có ñề xuất 
ñơn giá thuê ñất không thấp hơn ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất ngắn hạn thì Tổ chức 
phát triển quỹ ñất ký hợp ñồng cho thuê ñất ngắn hạn với tổ chức, cá nhân ñó.  

Trường hợp có 02 tổ chức, cá nhân trở lên có ñề xuất ñơn giá cao nhất bằng nhau 
và cao hơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất thì Tổ chức phát triển quỹ ñất liên hệ các tổ 
chức, cá nhân trên ñến thương thảo có thay ñổi về ñơn giá thuê ñề xuất. 

3. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân ñược cho thuê ñất ngắn hạn  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét duyệt, Tổ chức phát 
triển quỹ ñất có thông báo kết quả lựa chọn ñến tổ chức, cá nhân có hồ sơ ñăng ký 
thuê ñất ngắn hạn. 

4. ðảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình lựa 
chọn tổ chức, cá nhân ñược thuê ñất. 

ðiều 11. Ký hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn  

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân ñược lựa chọn cho thuê ñất 
ngắn hạn phải ñến trụ sở của Tổ chức phát triển quỹ ñất ñể ký hợp ñồng thuê ñất ngắn 
hạn. Quá thời hạn trên mà tổ chức, cá nhân ñược lựa chọn không ñến ký hợp ñồng thì xác 
ñịnh là không còn nhu cầu thuê ñất ngắn hạn. Tổ chức phát triển quỹ ñất gửi thông báo 
ñến tổ chức, cá nhân có ñề xuất ñơn giá cao liền kề và không thấp hơn ñơn giá khởi 
ñiểm cho thuê ñất ngắn hạn. 

2. Hợp ñồng cho thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) theo Mẫu 
số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo quy ñịnh này. 

ðiều 12. Chấm dứt, thanh lý hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn 

1. Các trường hợp thanh lý hợp ñồng  

a) Trường hợp Hợp ñồng hết thời hạn thuê: Hai bên tiến hành thanh lý hợp ñồng 
và Tổ chức phát triển quỹ ñất nhận lại khu ñất, thửa ñất ñể tiếp tục quản lý. 

b) Trường hợp người thuê ñất không thực hiện các cam kết theo hợp ñồng thuê 
ñất ñã ký, Tổ chức phát triển quỹ ñất thực hiện thanh lý hợp ñồng và nhận lại khu ñất, 
thửa ñất ñể tiếp tục quản lý. 

c) Trường hợp ñang trong thời hạn hợp ñồng khi Nhà nước thực hiện kế hoạch sử 
dụng ñất thì Tổ chức phát triển quỹ ñất có trách nhiệm phải thanh lý hợp ñồng và hoàn 
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trả số tiền thuê ñất ñã nộp còn lại (quy ñổi theo tháng) cho bên thuê ñất, bên thuê ñất 
không ñược bồi thường, hỗ trợ tài sản ñã ñầu tư trên ñất. Trước khi thanh lý hợp ñồng, 
Tổ chức phát triển quỹ ñất phải có văn bản thông báo cho bên thuê ñất biết chậm nhất 
là 60 ngày.  

d) Trường hợp trong thời hạn hợp ñồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê trả 
lại toàn bộ mặt bằng trước khi hết thời hạn thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho 
Bên cho thuê biết trước ít nhất là 03 tháng. Tổ chức phát triển quỹ ñất trả lời cho Bên 
thuê ñất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận ñược ñề nghị của Bên thuê. Thời ñiểm 
kết thúc hợp ñồng tính ñến ngày thực tế bàn giao mặt bằng ñể xác ñịnh thanh toán tiền 
thuê ñất ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có). 

2. Trước khi thanh lý hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu 
có), Tổ chức phát triển quỹ ñất có văn bản thông báo cho bên thuê ñất thực hiện thanh 
toán hết tiền ñiện, nước, ñiện thoại, thuế kinh doanh, các loại phí, lệ phí khác... và bàn 
giao lại mặt bằng cho Tổ chức phát triển quỹ ñất theo nguyên trạng tại thời ñiểm Tổ 
chức phát triển quỹ ñất giao ñất cho bên thuê ngoài thực ñịa. 

3. Mẫu ñơn thanh lý hợp ñồng theo Mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo quy 
ñịnh này. 

ðiều 13. Khoản tiền ñặt cọc  

1. Khoản tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình do bên thuê tự xây 
lắp ñược tính bằng 20% tổng số tiền thuê ñất phải nộp trong thời hạn thuê ñất. 

2. Trường hợp, thời hạn thuê ñất dưới 06 tháng, khoản tiền ñặt cọc ñối với trách 
nhiệm tháo dỡ công trình do bên thuê tự xây lắp ñược tính bằng 30% tổng số tiền thuê 
ñất phải nộp trong thời hạn thuê ñất. 

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc Hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn và tài 
sản gắn liền với ñất (nếu có), bên thuê tự tháo dỡ công trình do bên thuê tự xây lắp và 
trả lại mặt bằng khu ñất, thửa ñất theo nguyên trạng tại thời ñiểm Tổ chức phát triển 
quỹ ñất bàn giao cho Bên thuê. Khoản tiền này ñược hoàn trả sau khi kết thúc thanh lý 
hợp ñồng thuê ñất. 

4. Trường hợp mà bên thuê không tự nguyện tháo dỡ công trình tự xây lắp theo 
ñúng thời gian quy ñịnh nêu trên thì bên thuê không ñược nhận lại khoản tiền ñặt cọc. 
Tổ chức phát triển quỹ ñất ñược sử dụng số tiền ñặt cọc này ñể tổ chức thực hiện hoặc 
thuê ñơn vị tháo dỡ công trình trên ñất và ñồng thời không phải hoàn trả cho bên thuê 
ñất. 

ðiều 14. Nộp tiền thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) và 
khoản tiền ñặt cọc  

1. Sau khi ký Hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có), Tổ 
chức phát triển quỹ ñất có trách nhiệm ra thông báo nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt 
cọc gửi ñến bên thuê ñất ñể nộp tiền thuê ñất.  
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2. Trường hợp thuê ñất dưới 01 năm, bên thuê ñất thực hiện nộp hết một lần tiền 
thuê ñất cho cả thời gian thuê và khoản tiền ñặt cọc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
ký hợp ñồng. 

3. Trường hợp thuê ñất trên 01 năm:  

a) Bên thuê ñất thực hiện nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt cọc một lần ñủ cho 
năm ñầu tiên và chậm nhất trong 10 ngày kể từ ngày ký hợp ñồng với Tổ chức phát 
triển quỹ ñất. 

b) Từ năm thứ 2, Tổ chức phát triển quỹ ñất ra thông báo nộp tiền thuê ñất gửi 
ñến bên thuê ñất ñể nộp tiền thuê ñất cho mỗi năm tiếp theo. 

Bên thuê ñất có trách nhiệm thực hiện nộp tiền thuê ñất trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày Tổ chức phát triển quỹ ñất ra thông báo nộp tiền.  

4. Quá thời hạn thông báo nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt cọc mà bên thuê 
không nộp ñủ số tiền thì Tổ chức phát triển quỹ ñất xác ñịnh không còn nhu cầu thuê 
ñất. 

5. Tiền thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) ñược thanh toán 
hằng năm. 

ðiều 15. Giao ñất ngoài thực ñịa 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi bên thuê ñất nộp ñủ tiền thuê ñất và 
khoản tiền ñặt cọc, Tổ chức phát triển quỹ ñất phối hợp với UBND cấp có thẩm 
quyền, tiến hành bàn giao ñất trên thực ñịa cho bên thuê ñất. Việc bàn giao ñược lập 
thành văn bản và ñược ký bởi ñại diện của các bên có liên quan. 

2. Biên bản bàn giao cần ghi rõ ranh giới, diện tích ñất, hiện trạng khu ñất, thửa 
ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) tại thời ñiểm bàn giao. 

ðiều 16. Nguồn thu từ việc cho thuê diện tích ñất và tài sản gắn liền với ñất 
ngắn hạn (nếu có) 

Tiền cho thuê ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) ñược xác ñịnh theo quy ñịnh 
tại khoản 3 ðiều 43 Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 17. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

a) Hướng dẫn Tổ chức phát triển quỹ ñất và các cơ quan có liên quan triển khai 
thực hiện quy ñịnh này, trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, ñề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  

b) Hàng năm kiểm tra, tổng kết, ñánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñối với 
việc cho thuê quỹ ñất ngắn hạn trên ñịa bàn tỉnh. 

 2. Trách nhiệm của Tổ chức phát triển quỹ ñất 
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a) Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ ñúng theo quy ñịnh này.  

b) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm các ñiều 
khoản theo hợp ñồng ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có chức năng xử 
lý theo thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật. 

c) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện việc cho thuê quỹ ñất ngắn hạn gửi Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền. 

3. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ ñược giao chủ ñộng phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc lĩnh vực phụ trách, ñảm bảo thực hiện hiệu quả quy ñịnh này.  

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuê ñất 

Thực hiện việc thuê quỹ ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) theo 
ñúng quy ñịnh tại ðiều 43 Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP và pháp luật có liên quan; 
trình tự, thủ tục tại quy ñịnh này và các nội dung của hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 18. Việc sửa ñổi, bổ sung  

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy ñịnh này, trường hợp nếu có khó khăn, 
vướng mắc hoặc có vấn ñề phát sinh thì Tổ chức phát triển quỹ ñất có ý kiến gửi về cơ 
quan quản lý nhà nước về ñất ñai tổng hợp, báo cáo, ñề xuất gửi về Ủy ban nhân dân 
tỉnh ñể xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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PHỤ LỤC BIỂU MẪU 

(Kèm theo Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cho thuê quỹ ñất ngắn hạn  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương) 
 

STT Ký hiệu Tên mẫu 

1 Mẫu số 01 Mẫu ðơn xin thuê ñất ngắn hạn  

2 Mẫu số 02 Mẫu Hợp ñồng cho thuê ñất ngắn hạn 

3 Mẫu số 03 Mẫu Thông báo thanh lý Hợp ñồng 
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01. Mẫu ðơn xin thuê ñất ngắn hạn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày … tháng … năm ….. 

ðƠN XIN THUÊ ðẤT NGẮN HẠN  

Kính gửi: …. (tên của Tổ chức Phát triển quỹ ñất nơi có ñất cho thuê) 

1. Người xin thuê ñất1:  

…………………………………………………………………………………… 

2. ðịa chỉ liên hệ (ñiện thoại, fax, email...):  

…………………………………………………………………………….……… 

3. Sau khi tìm hiểu thông tin công bố công khai trên cổng thông tin ñiện tử, trang 
thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân ...... (nơi có ñất), Trung tâm phát triển quỹ ñất (nếu 
có); Tổ chức/cá nhân xin ñăng ký thuê ngắn hạn khu ñất sau: 

-  ðịa chỉ thửa ñất/ khu ñất2: ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
- Diện tích thửa ñất/ khu ñất: …………………………………………… m². 
- Diện tích tài sản gắn liền với ñất (nếu có):  ...………………………… m². 

4. ðơn giá ñề xuất thuê ñất: …………………………..………ñồng/m2/năm 
(Bằng chữ: .............................................................................................................) 

5. Thời hạn thuê ñất: ……………………………………………………….. 

6. Mục ñích thuê ñất: ……………………………………………………….. 

7. Khi ñược Tổ chức phát triển quỹ ñất cho thuê ñất ngắn hạn ñối với khu ñất nêu 
trên, tổ chức/cá nhân cam kết: 

- Chấp hành ñúng các quy ñịnh của pháp luật ñất ñai, nộp tiền thuê ñất và khoản 
tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình ñầy ñủ, ñúng thời hạn. 

                                                 
1 ðối với cá nhân, người ñại diện thì ghi rõ họ tên và ngày/tháng/năm sinh, số căn cước, cơ quan cấp Căn cước 
công dân hoặc số ñịnh danh hoặc Hộ chiếu...; ñối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết ñịnh thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/ñăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận ñầu 
tư ñối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế... 
2 Thông tin về số thửa, số tờ, ñịa ñiểm của thửa ñất/khu ñất có nhu cầu thuê ghi theo danh mục các khu ñất, 
thửa ñất cho thuê ngắn hạn ñược công bố 
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- Sử dụng ñúng mục ñích quy ñịnh, ñúng ranh giới, ñúng thời hạn thuê ñất, ñúng 
các ñiều khoản trong hợp ñồng thuê ñất. 

- Chấp hành các quy ñịnh về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng 
chống cháy nổ. 

- Không xây dựng các công trình kiên cố trên ñất, tự nguyện tháo dỡ công trình 
tự xây lắp khi ñược thông báo của Tổ chức phát triển quỹ ñất về việc chấm dứt hợp 
ñồng, không yêu cầu ñược bồi thường, hỗ trợ tài sản ñã ñầu tư trên ñất. 

- Sau khi hết thời hạn thuê ñất hoặc trong thời hạn hợp ñồng nhưng Nhà nước thực 
hiện kế hoạch sử dụng ñất phải thanh lý hợp ñồng, tổ chức/cá nhân cam kết sẽ bàn giao 
mặt bằng nguyên trạng cho Tổ chức Phát triển quỹ ñất theo ñúng thời hạn của thông 
báo và cam kết không ñược bồi thường về ñất, tài sản và chi phí ñầu tư vào ñất. 

- Trước khi chấm dứt hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn, tổ chức/cá nhân cam kết thanh 
toán hết tiền ñiện, nước, ñiện thoại, thuế kinh doanh, các loại phí, lệ phí khác... ñể giao 
lại mặt bằng cho Tổ chức Phát triển quỹ ñất. 

Các cam kết khác (nếu có): ……………………………………………… 

 Bình Dương, ngày … tháng … năm 20… 

  

 

 

 

Người làm ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên, ñóng dấu nếu có) 
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02. Mẫu hợp ñồng cho thuê ñất ngắn hạn  

HỢP ðỒNG THUÊ ðẤT NGẮN HẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  … /Hð -TðNH Bình Dương, ngày ... tháng ... năm …. 

HỢP ðỒNG THUÊ ðẤT NGẮN HẠN  

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðất ñai 2024 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Căn cứ Quyết ñịnh số …/Qð-UBND ngày ... tháng … năm ... của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy ñịnh trình tự, thủ tục cho thuê quỹ ñất, tài sản gắn liền với ñất ngắn hạn 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số …/Qð-UBND ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân dân 
……….về việc phê duyệt ñơn giá khởi ñiểm cho thuê ñất; 

Căn cứ ðơn xin thuê ñất ngắn hạn ngày … tháng … năm 20…  của………. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại…………………., chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHO THUÊ ðẤT: ............... (Tên của Tổ chức phát triển quỹ ñất quản 
lý khu ñất, thửa ñất cho thuê ngắn hạn) 

ðại diện:  Ông/Bà ……………………    Chức vụ:  ……………….......... 
ðịa chỉ: ……………………………………………………………………. 
ðiện thoại: ……………….………hoặc …………….…………………..... 

II. BÊN THUÊ ðẤT: 

Họ và tên: .............................................. Sinh năm: ..................................... 
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................................... 
ðịa chỉ thường trú: ....................................................................................... 
ðiện thoại: .................................................................................................... 

III. HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ HỢP ðỒNG THUÊ ðẤT NGẮN HẠN 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT (NẾU CÓ) VỚI CÁC ðIỀU, KHOẢN SAU 
ðÂY: 

ðiều 1. Bên cho thuê ñất cho Bên thuê ñất thuê khu ñất, thửa ñất như sau: 

1. Tên khu ñất, thửa ñất:……………………………..…………………….. 

Diện tích thửa ñất/khu ñất ...................m2 (ghi rõ bằng số và bằng chữ, ñơn vị là 
mét vuông). 
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Tại…………………………………………………. (ghi tên ñịa giới hành chính 
nơi có ñất). 

2. Vị trí, ranh giới thửa ñất/khu ñất ñược xác ñịnh theo tờ trích lục bản ñồ ñịa 
chính (hoặc tờ trích ño ñịa chính) số …, tỷ lệ … do … lập ngày .../…/……... 

3. Hiện trạng khu ñất, thửa ñất: ………………………………………………….. 

4. Tài sản gắn liền với ñất (nếu có) gồm: ………………………………………. 

(liệt kê các hạng mục công trình và tài sản gắn liền với ñất có chú thích cụ thể diện 
tích, hiện trạng) 

5. Thời hạn thuê ñất: …………………………………. (ghi rõ số năm hoặc số 
tháng thuê ñất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn thuê ñất), kể từ ngày ... 
tháng ... năm 20... ñến ngày ... tháng ... năm 20... 

6. Mục ñích sử dụng ñất: ……………………………………………….… 

7. Nội dung khác (nếu có): ……………………………….……………… 

ðiều 2. Bên thuê ñất có trách nhiệm trả tiền thuê ñất theo quy ñịnh sau: 

1. ðơn giá ñất tính tiền thuê ñất là ....... ñồng/m2 (ghi bằng số và bằng chữ). 

2. Tiền thuê ñất ñược tính từ ngày ... tháng … năm………………………… 

- Tiền thuê ñất (1): ……………………………………….…………… ñồng; 

- Tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình (2): ………........ ñồng; 

Năm thứ nhất, số tiền thuê ñất và ñặt cọc: ……; thời hạn nộp: …………. 

Năm thứ hai, số tiền thuê ñất: …….; thời hạn nộp: ………………………. 

… 

Năm thứ năm, số tiền thuê ñất: ……; thời hạn nộp: ……………………… 

4. Phương thức nộp tiền thuê ñất: Chuyển vào tài khoản của Trung tâm Phát triển 
quỹ ñất ……..(Bên cho thuê) 

5. Nơi nộp tiền thuê ñất và tiền ñặt cọc (3): .........…………………………… 

6. Việc cho thuê ñất không làm mất quyền của Nhà nước là ñại diện chủ sở hữu 
toàn dân về ñất ñai và mọi tài nguyên nằm trong lòng ñất. 

7. Nội dung khác (nếu có): ……………………………...………………… 

ðiều 3. Việc sử dụng ñất trên thửa ñất/khu ñất thuê phải phù hợp với mục ñích sử 
dụng ñất thuê ngắn hạn ñã ghi tại ðiều 1 của Hợp ñồng này. 

ðiều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 
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1. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 

- Bảo ñảm việc sử dụng ñất của Bên thuê ñất trong thời gian thực hiện hợp ñồng. 

- Trong thời hạn hợp ñồng khi Nhà nước thực hiện kế hoạch sử dụng ñất thì phải 
thanh lý hợp ñồng và không bồi thường, hỗ trợ tài sản ñã ñầu tư trên ñất cho bên thuê. 
Trước khi thanh lý hợp ñồng, Tổ chức Phát triển quỹ ñất phải có văn bản thông báo cho 
Bên thuê ñất biết chậm nhất là 60 ngày. 

- Thông báo cho Bên thuê ñất nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt cọc theo quy 
ñịnh. 

- Tổ chức giao ñất, tài sản gắn liền với ñất (nếu có) trên thực ñịa cho Bên thuê ñất 
theo quy ñịnh. 

- Trường hợp Bên thuê bị thu hồi mặt bằng trước khi hết thời hạn thuê theo chủ 
trương của UBND cấp có thẩm quyền (không phải do lỗi của Bên thuê), thì hoàn trả số 
tiền thuê ñất ñã nộp còn lại (quy ñổi theo tháng) cho Bên thuê ñất. 

- Khi hết thời hạn thuê ñất mà bên thuê ñất không tự nguyện tháo dỡ công trình 
theo ñúng thời gian quy ñịnh thì Bên cho thuê ñược sử dụng số tiền ñặt cọc này ñể tổ 
chức thực hiện hoặc thuê ñơn vị tháo dỡ công trình trên ñất và ñồng thời không phải 
hoàn trả cho Bên thuê ñất. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 

- Bên thuê phải sử dụng ñúng ranh giới, diện tích, mục ñích sử dụng ñất ñược cho 
thuê ngắn hạn như nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và bảo quản tài sản gắn liền với 
ñất (nếu có). 

- Trong thời hạn hợp ñồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê trả lại toàn bộ mặt 
bằng trước khi hết thời hạn thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê 
biết trước ít nhất là 03. Bên cho thuê trả lời cho Bên thuê ñất trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận ñược ñề nghị của Bên thuê. Thời ñiểm kết thúc hợp ñồng tính ñến ngày 
thực tế bàn giao mặt bằng ñể xác ñịnh tiền thuê ñất và tài sản gắn liền với ñất (nếu có). 

- Bên ñược thuê ñất không phải thực hiện việc ñăng ký ñất ñai, không ñược cấp 
Giấy chứng nhận, không ñược xây dựng các công trình kiên cố và phải cam kết tự 
nguyện tháo dỡ công trình khi ñược thông báo của Bên cho thuê về việc chấm dứt hợp 
ñồng, không ñược bồi thường về ñất, tài sản và chi phí ñầu tư vào ñất.  

- Bên thuê ñất phải nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm 
tháo dỡ công trình thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông 
báo nộp tiền của Tổ chức Phát triển quỹ ñất. 
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- Bên thuê có nghĩa vụ phải bàn giao lại mặt bằng cho Bên cho thuê khi ñến thời 
hạn kết thúc hợp ñồng thuê ñất hoặc khi nhận ñược thông báo của Tổ chức Phát triển 
quỹ ñất về việc chấm dứt hợp ñồng. Bên thuê có nghĩa vụ tiến hành tháo dỡ, di dời 
công trình, vật thể kiến trúc, cây trái hoa màu… do bên thuê ñầu tư trên ñất ñể bàn 
giao mặt bằng lại cho Bên cho thuê trước thời hạn thanh lý hợp ñồng thuê ñất.  

- Trường hợp khi hết thời hạn thuê, mà bên thuê không tự nguyện tháo dỡ công 
trình thì không ñược nhận lại khoản tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công 
trình.  

ðiều 5. Hợp ñồng thuê ñất chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hết thời hạn thuê ñất; 

2. Do ñề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp ñồng và ñảm bảo quyền và 
nghĩa vụ của các bên theo ðiều 4 tại Hợp ñồng này; 

3. Thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai; 

4. Bên thuê bị phá sản hoặc giải thể theo quy ñịnh của pháp luật; 

5. Trường hợp Bên thuê không nộp tiền thuê ñất và khoản tiền ñặt cọc ñối với 
trách nhiệm tháo dỡ công trình ñúng thời hạn thì Bên cho thuê ñược quyền ñơn 
phương cấm dứt hợp ñồng ñã ký. 

ðiều 6. Hai bên cam kết thực hiện ñúng quy ñịnh của Hợp ñồng này, nếu bên nào 
không thực hiện thì phải bồi thường cho việc vi phạm hợp ñồng gây ra theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

Cam kết khác (nếu có) ……………………………………………………. 

ðiều 7. Hợp ñồng này ñược lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi 
bên giữ 01 bản. 

Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm…./. 

 Bên thuê ñất 
(Ký và ghi rõ họ tên, ñóng dấu nếu có) 

Bên cho thuê ñất 
(Ký và ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

 

 

 

(1): Tổng số tiền cho thuê ñất = ðơn giá thuê ñất x Diện tích thuê ñất x Thời hạn thuê. 
(2): Ghi tổng số tiền ñặt cọc ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình. 
(3): Số tài khoản của Tổ chức phát triển quỹ ñất 

 



CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 16-5-2025 19
 

03. Mẫu Thông báo thanh lý Hợp ñồng 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1) 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-TTPTQð (3), ngày  tháng     năm 20… 

THÔNG BÁO 
Thời hạn thanh lý hợp ñồng số: …… 

Căn cứ Hợp ñồng thuê ñất ngắn hạn và tài sản gắn liền với ñất (nếu có) số 
…/HðTðNH ngày ... tháng ... năm ... giữa ... (Bên cho thuê) và ... (Bên thuê ñất). 

Trung tâm Phát triển quỹ ñất … thông báo ñến ………. (tổ chức, cá nhân) ñang 
thuê tại khu ñất, thửa ñất, cụ thể: 

- Tên khu ñất: …………………………………………………………….... 

- Diện tích ... m2, tại  .……………………………………………………… 

- Vị trí, ranh giới thửa ñất/khu ñất ……………………………………….... 

- Thời hạn thuê ñất ... (ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê ñất bằng số và bằng chữ 
phù hợp với thời hạn thuê ñất), kể từ ngày ... tháng ... năm .... ñến ngày ... tháng ... 
năm ... 

Trung tâm Phát triển quỹ ñất … thông báo ñến ……… (bên thuê ñất) về thời hạn 
thanh lý hợp ñồng số …/Hð-TðNH ngày … tháng … năm … giữa Trung tâm Phát 
triển quỹ ñất … và ………. (bên thuê ñất). ………. (bên thuê ñất) chủ ñộng tháo dỡ 
công trình do bên thuê tự xây lắp trên ñất và bàn giao khu ñất cho Trung tâm Phát 
triển quỹ ñất … trong vòng 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn thuê ñất.  

Trường hợp ………… (bên thuê ñất) không thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản và 
hoàn trả hiện trạng khu ñất ban ñầu cho Trung tâm Phát triển quỹ ñất … thông báo và 
triển khai tháo dỡ. Toàn bộ chi phí di thời tháo dỡ ñược sử dụng từ khoản tiền ñặt cọc 
ñối với trách nhiệm tháo dỡ công trình của ………………. (bên thuê ñất) tại khu ñất 
và ñồng thời không phải trả lại cho bên thuê. 

Trung tâm Phát triển quỹ ñất … ñề nghị ……. (bên thuê ñất) ñược biết, thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân thuê ñất; 
- Lưu: VT, HCTH. 

   GIÁM ðỐC 

(Ký và ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

 
 
 
 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 
(2) Tên cơ quan, tổ chức cho thuê quỹ ñất ngắn hạn 
(3) ðịa danh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 22/2025/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy ñịnh các trường hợp không có tính khả thi ñể khôi phục  
tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm và mức ñộ khôi phục lại  
tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm ñối với hành vi vi phạm  

hủy hoại ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương        
                   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2024/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai; 

Thực hiện Thông báo số 124/TB-UBND ngày 17/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 
91 - khóa X; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số    
1140/TTr-SNNMT ngày 10 tháng 4 năm 2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh các trường hợp không có 
tính khả thi ñể khôi phục tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm và mức ñộ khôi 
phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm ñối với hành vi vi phạm hủy hoại 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2025. Quyết ñịnh 
số 02/2022/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm ñối với 
từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương hết 
hiệu lực kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Bùi Minh Thạnh            
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Các trường hợp không có tính khả thi ñể khôi phục tình trạng ban ñầu  
của ñất trước khi vi phạm và mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu  

của ñất trước khi vi phạm ñối với hành vi vi phạm hủy hoại ñất  
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 22/2025/Qð-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quyết ñịnh này quy ñịnh các trường hợp không có tính khả thi ñể khôi phục lại 
tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm và mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban 
ñầu của ñất trước khi vi phạm ñối với hành vi vi phạm hủy hoại ñất quy ñịnh tại khoản 
1 và khoản 2 ðiều 14 Nghị ñịnh số 123/2024/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính quy ñịnh tại khoản 1 và 
khoản 2 ðiều 14 Nghị ñịnh số 123/2024/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai xảy ra trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương, trừ trường hợp ðiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
có quy ñịnh khác, gồm: 

a) Cá nhân trong nước, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài là công dân Việt 
Nam, cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài (sau ñây gọi tắt 
là cá nhân). 

b) Hộ gia ñình, cộng ñồng dân cư. 

c) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn ñầu tư nước 
ngoài, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến 
việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 14 Nghị 
ñịnh số 123/2024/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ.  

ðiều 3. Nguyên tắc áp dụng 
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Các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai thuộc ñối 
tượng ñiều chỉnh tại Chương II của Quy ñịnh này thì không phải thực hiện theo 
Chương III của Quy ñịnh này. 

ðiều 4. Căn cứ xác ñịnh tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm 
Việc xác ñịnh tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm ñược thực hiện theo 

quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 7 Nghị ñịnh số 123/2024/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ. 

Chương II 
CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÍNH KHẢ THI ðỂ KHÔI PHỤC LẠI 

TÌNH TRẠNG BAN ðẦU CỦA ðẤT TRƯỚC KHI VI PHẠM 
ðiều 5. Hành vi làm suy giảm chất lượng ñất 
Hành vi vi phạm làm suy giảm chất lượng ñất gồm: làm mất hoặc giảm ñộ dày 

tầng ñất ñang canh tác; làm thay ñổi lớp mặt của ñất sản xuất nông nghiệp bằng các 
loại vật liệu, chất thải hoặc ñất lẫn cát, sỏi, ñá hay loại ñất có thành phần khác với loại 
ñất ñang sử dụng trước khi vi phạm; gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi ñất nông 
nghiệp mà dẫn ñến làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng ñất ñã ñược xác ñịnh mà hiện 
nay diện tích vi phạm ñã ñược quy hoạch không phải ñất nông nghiệp và phù hợp với 
quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 ñã ñược 
phê duyệt hoặc phù hợp mục ñích sử dụng ñất ñược giao, ñược thuê hoặc phù hợp với 
dự án ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

ðiều 6. ðối với hành vi vi phạm làm biến dạng ñịa hình ñất 
1. Hành vi thay ñổi ñộ dốc bề mặt ñất; hạ thấp bề mặt ñất mà hiện nay diện tích 

ñất vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch 
chi tiết 1/500 ñã ñược phê duyệt hoặc phù hợp mục ñích sử dụng ñất ñược giao, ñược 
thuê hoặc phù hợp với dự án ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

2. Hành vi san lấp ñất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thủy lợi): Tại thời ñiểm 
xử lý vi phạm hành chính thì diện tích ñất mặt nước chuyên dùng ñó không còn cần 
thiết cho mục ñích sử dụng ñã ñược xác ñịnh. 

3. Hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của ñất sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng ñất theo mục ñích ñã ñược 
xác ñịnh (trừ trường hợp chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên ñất trồng lúa sang 
trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên ñất trồng lúa, cải tạo ñất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và 
hình thức cải tạo ñất khác phù hợp với mục ñích sử dụng ñất ñược giao, ñược thuê, 
ñược công nhận quyền sử dụng ñất hoặc phù hợp với dự án ñầu tư ñã ñược Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền giao ñất, cho thuê ñất phê duyệt hoặc chấp thuận): 
Trường hợp diện tích ñất vi phạm phù hợp với quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử 
dụng ñất hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 ñã ñược phê duyệt hoặc phù hợp mục ñích sử 
dụng ñất ñược giao, ñược thuê hoặc phù hợp với dự án ñầu tư ñã ñược cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận. 
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Chương III 
MỨC ðỘ KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG BAN ðẦU CỦA ðẤT  

TRƯỚC KHI VI PHẠM 

ðiều 7. Hành vi làm suy giảm chất lượng ñất 

1. Hành vi làm mất hoặc giảm ñộ dày tầng ñất ñang canh tác:  

Buộc khôi phục lại ñộ dày tầng ñất như trước khi vi phạm; loại ñất sử dụng ñể 
khôi phục lại tầng ñất canh tác như sau: 

a) Loại ñất ban ñầu ñã lấy ñi. 

b) Trường hợp không còn loại ñất ban ñầu theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 
này thì sử dụng ñất khác và phải cải tạo ñất ñảm bảo chất lượng phù hợp với mục ñích 
sử dụng ban ñầu của thửa ñất hoặc tương ñương các thửa ñất liền kề có cùng mục ñích 
sử dụng. 

2. Hành vi làm thay ñổi lớp mặt của ñất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật 
liệu, chất thải hoặc ñất lẫn cát, sỏi, ñá hay loại ñất có thành phần khác với loại ñất 
ñang sử dụng trước khi vi phạm: 

a) Buộc xúc bỏ các loại vật liệu, chất thải hoặc ñất lẫn cát, sỏi, ñá hay loại ñất có 
thành phần khác ra khỏi diện tích ñất vi phạm và khôi phục mặt ñất như tình trạng ban 
ñầu của ñất trước khi thực hiện hành vi vi phạm. 

b) Trường hợp mặt ñất sau khi khôi phục không như tình trạng ban ñầu theo quy 
ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều này thì phải cải tạo ñất ñảm bảo chất lượng phù hợp với 
mục ñích sử dụng ban ñầu của thửa ñất hoặc tương ñương các thửa ñất liền kề có cùng 
mục ñích sử dụng. 

3. Hành vi gây bạc màu, gây xói mòn, rửa trôi ñất nông nghiệp mà dẫn ñến làm 
mất hoặc giảm khả năng sử dụng ñất ñã ñược xác ñịnh thì tùy theo hành vi vi phạm mà 
phải thực hiện một trong các biện pháp cụ thể như: 

a) Luân canh cây trồng, trồng cây che phủ, canh tác theo ñường ñồng mức. 

b) Xây dựng bờ kè, bờ bao ñể giữ nước và ngăn chặn dòng chảy làm trôi ñất, ñặc 
biệt trong các khu vực có ñịa hình dốc. 

c) Thực hiện bón phân hữu cơ (sử dụng phân chuồng, phân xanh và các loại phân 
hữu cơ khác ñể cải thiện hàm lượng chất hữu cơ trong ñất, giúp tăng khả năng giữ 
nước và dinh dưỡng). 

d) Trồng cây, tạo thảm thực vật giúp tăng cường khả năng giữ ñất, giảm thiểu xói 
mòn và tạo ñiều kiện thúc ñẩy quá trình phục hồi hiện trạng, thành phần sa cấu ñất như 
trước ñây. 
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ñ) ðiều chỉnh lượng nước tưới phù hợp với nhu cầu cây trồng và khả năng giữ 
nước của ñất, tránh tình trạng ngập úng hoặc rửa trôi. 

e) Xây dựng hệ thống thu gom và lưu trữ nước mưa ñể sử dụng trong mùa khô, 
ñồng thời giảm tải áp lực dòng chảy gây xói mòn trong mùa mưa. 

ðiều 8. ðối với hành vi vi phạm làm biến dạng ñịa hình ñất 

1. Hành vi thay ñổi ñộ dốc bề mặt ñất; hạ thấp bề mặt ñất: Buộc san lấp ñiều 
chỉnh lại ñộ dốc bề mặt ñất như trước khi vi phạm; san lấp, khôi phục lại ñộ cao thửa 
ñất hoặc phải san gạt ñất trở lại trạng thái ngang bằng với thửa ñất liền kề. 

2. Hành vi san lấp ñất có mặt nước chuyên dùng (trừ hồ thủy lợi): Buộc nạo vét 
trả lại hiện trạng mặt nước chuyên dùng như trước khi vi phạm. 

3. Hành vi san lấp nâng cao, hạ thấp bề mặt của ñất sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng ñất theo mục ñích ñã ñược 
xác ñịnh (trừ trường hợp chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên ñất trồng lúa sang 
trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên ñất trồng lúa, cải tạo ñất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và 
hình thức cải tạo ñất khác phù hợp với mục ñích sử dụng ñất ñược giao, ñược thuê, 
ñược công nhận quyền sử dụng ñất hoặc phù hợp với dự án ñầu tư ñã ñược Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền giao ñất, cho thuê ñất phê duyệt hoặc chấp thuận): Buộc 
san lấp, khôi phục lại ñộ cao thửa ñất hoặc phải san gạt ñất trở lại trạng thái ngang 
bằng với thửa ñất liền kề. Loại ñất sử dụng ñể san lấp khôi phục lại tình trạng ban ñầu 
thửa ñất phải sử dụng loại ñất cũ ñã lấy ñi. Trường hợp ñất cũ ñã vận chuyển ñi nơi 
khác ñể sử dụng vào mục ñích khác thì sử dụng ñất khác và phải cải tạo ñất ñảm bảo 
chất lượng phù hợp với mục ñích sử dụng ban ñầu của thửa ñất hoặc tương ñương các 
thửa ñất liền kề có cùng mục ñích sử dụng. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Trách nhiệm kiểm tra kết quả khôi phục lại tình trạng ban ñầu của 
ñất 

Người lập biên bản vi phạm hành chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả mức ñộ khôi phục, biện pháp 
khôi phục tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm, các trường hợp không có tính 
khả thi ñể khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm theo quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

1. Ủy ban nhân dân các cấp và các Sở, ngành, tổ chức, ñoàn thể có liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phổ biến, thực hiện nội dung Quy ñịnh 
này. 
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2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu có khó khăn, vướng 
mắc, cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân 
tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) ñể tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung kịp thời./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 23/2025/Qð-UBND Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025 
  

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  

Quyết ñịnh số 19/2022/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng,  

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy ñịnh về xử lý một số vấn ñề liên quan ñến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2025/Nð-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp ñể tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2025/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 873/TTr-STP ngày 21 
tháng 4 năm 2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnhBình Dương ban hành Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2022/Qð-UBND ngày 04 tháng 
7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng,nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 19/2022/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 

1.Sửa ñổi, bổ sung ðiều 2như sau: 
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“ðiều 2. Chức năng 

Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; theo dõi 
việc thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi; luật sư, tư vấn pháp 
luật; trợ giúp pháp lý; công chứng, chứng thực; giám ñịnh tư pháp; ñấu giá tài sản; 
trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 
lý tài sản và hoạt ñộng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; thừa phát lại; ñăng ký biện 
pháp bảo ñảm; bồi thường nhà nước; pháp chế; quản lý công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật”. 

2. Sửa ñổi ñiểm a khoản 17 ðiều 3 như sau: 

“a) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay ñổi nội dung giấy ñăng ký hoạt ñộng cho doanh 
nghiệp ñấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp ñấu giá tài sản”. 

3. Sửa ñổiñiểm a khoản 1và ñiểm b khoản 2 ðiều 4 như sau: 

a) Sửa ñổi ñiểm a khoản 1 ðiều 4: 

“a) Sở Tư pháp có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. Số lượng Phó Giám ñốc Sở thực 
hiện theo quy ñịnh của pháp luật và quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

b) Sửa ñổi ñiểm b khoản 2 ðiều 4: 

“b) Các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 

- Phòng Công chứng số 1; 

- Phòng Công chứng số 2. 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các ñơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Sở Tư 
pháp ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật”. 

4. Sửa ñổi khoản 1, khoản 4 ðiều 7 như sau: 

a)Sửa ñổi khoản 1 ðiều 7: 

“1. ðối với Bộ Tư pháp: 

Sở Tư pháp chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, 
nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, bảo ñảm sự thống nhất trong quản lý ngành, lĩnh vực trong 
cả nước. Giám ñốc Sở có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt ñộng, về công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ cho Bộ Tư pháp theo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất khi ñược yêu cầu”. 

b) Sửa ñổi khoản 4 ðiều 7: 

“4. Sở Tư pháp có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân 
huyện,thành phố trong lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược 
giao; có trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn 
của Phòng Tư pháp huyện,thành phố và các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của ngành Tư pháp theo quy ñịnh của pháp luật. 
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Trong phạm vi nhiệm vụ ñược phân công, Sở Tư pháp ñược yêu cầu Ủy ban nhân 
dân huyện,thành phố báo cáo tình hình về các vấn ñề có liên quan bằng văn bản hoặc 
trực tiếp trao ñổi ñể triển khai thực hiện nhiệm vụ ñược giao theo chỉ ñạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp”. 

ðiều 2. Bãi bỏ khoản 11 ðiều 3 của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
19/2022/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2025. 

2. Trường hợp văn bản ñược dẫn chiếu trong Quyết ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế ñó. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám 
ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố và các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 1106/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh  

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Thông tư số 24/2024/TT-BGDðT ngày 24/12/2024 của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 1067/TTr-
SGDðT ngày 14/04/2025, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
năm 2025 gồm các Ông, Bà có tên sau: 

1. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban; 

2. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo - Phó Trưởng 
ban Thường trực; 

* Các Phó trưởng Ban: 

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 

4. Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 

5. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

6. Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám ñốc Sở Tài chính; 

7. Ông Phan Huy Văn, Phó Giám ñốc Công an tỉnh; 

8. Ông Lê Thành Tài, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

* Các Ủy viên: 

9. Mời Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh ðoàn; 

10. Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám ñốc Sở Y tế; 

11. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

12. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám ñốc Sở Xây dựng; 

13. Ông Lê Văn Thái, Phó Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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14. Ông Ngô Hoài Linh, Phó Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI; 

15. Ông Nguyễn Trung Thu, Phó Giám ñốc Công ty ðiện lực Bình Dương; 

16. Ông Trần Bảo Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; 

17. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; 

18. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An; 

19. Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát; 

20. Ông Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên; 

21. Ông Nguyễn Hữu Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng; 

22. Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên; 

23. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng; 

24. Bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo; 

25. Ông Lê ðức Thanh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và ðào 
tạo; 

26. Ông Trần Xuân Mai, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và 
ðào tạo; 

27. Ông Võ Thành Danh, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và ðào tạo; 

28. Ông Phạm Khắc Thịnh, Chánh Văn phòng  Sở Giáo dục và ðào tạo; 

* Các Thư ký: 

29. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh; 

30. Ông Nguyễn Trí Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo 
dục và ðào tạo; 

31. Bà Võ Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và 
ðào tạo; 

* Các thành viên Ban Phục vụ: 

32. Ông ðỗ Thành Nhơn, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và ðào tạo; 

33. Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo 
dục và ðào tạo; 

34. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Kế toán Sở Giáo dục và ðào tạo; 

35. Ông Lâm Duy Phong, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục 
và ðào tạo; 

36. Ông Ngô ðức Sơn, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và 
ðào tạo; 
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37. Ông Phạm Lưu Bình, Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo; 

38. Ông Trần Văn Tân, Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo; 

39. Bà Nguyễn ðoàn Thị Phương Tiên, Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và 
ðào tạo; 

40. Ông Nguyễn Tấn Thy, Nhân viên lái xe Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo; 

41. Ông ðỗ Tất Việt, Nhân viên lái xe Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo; 

42. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường THPT Võ Minh ðức; 

43. Ông Trần Nguyên Ngọc, Giáo viên Trường THPT Tân Phước Khánh; 

44. Ông Trần Quốc Khánh, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ; 

45. Ông Quách Văn Lợi, Giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh; 

46. Bà Phạm Thị ðài Loan, Giáo viên Trường THPT Tân Phước Khánh; 

47. Ông Vương Nhật Duy, Giáo viên Trường THPT Trịnh Hoài ðức; 

48. Ông Quách Văn Lợi, Giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh; 

49. Bà Nguyễn Thị Loan, Nhân viên Trung tâm GDTX và BDNV 
tỉnh. 

ðiều 2. Ban Chỉ ñạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông  
năm 2025 có quyền hạn và thực hiện nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 8 
Thông tư số 24/2024/TT-BGDðT ngày 24/12/2024 của Bộ Giáo dục và ðào tạo ban 
hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.  

Ban Chỉ ñạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông  
năm 2025 tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào 
tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại ðiều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số : 1110/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2025 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt ðồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu 
công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí) tại xã 

Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa, thành 
phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 Luật có liên quan ñến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 
2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 năm 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh 35/2022/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy 
ñịnh về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây 
dựng Quy ñịnh về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 
năng và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Thông báo số 91/TB-UBND ngày 20/03/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
về kết luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 87 -Khóa X; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HðND ngày 14/04/2025 của Hội ñồng nhân dân  
tỉnh Khóa X – Kỳ họp thứ 20 (chuyên ñề); 

Xét Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 15 tháng 04 năm 2025 của Ban Quản lý các 
Khu Công nghiệp Bình Dương về việc phê duyệt ñồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 
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1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí); Văn 
bản thẩm ñịnh số 406/SXD-QHKT ngày 18/03/2025 và Công văn số 1372/SXD-QHKT 
ngày 21/04/2025 của Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát hồ sơ ñồ án quy hoạch 
chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên 
ngành cơ khí) sau khi thông qua HðND tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ðồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công 
nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí) tại xã Bình Mỹ, xã 
Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương với các nội dung sau: 

1. Tên ñồ án quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu công 
nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí). 

2. Vị trí, ranh giới, quy mô và tính chất khu vực quy hoạch: 
a. Vị trí: xã Bình Mỹ và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên và một phần thuộc 

phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
b. Ranh giới tứ cận như sau: 
- Phía ðông: giáp ñất cao su (giáp ñường ðT.745-Vành ñai 5 theo Quy hoạch 

vùng huyện Bắc Tân Uyên ñến năm 2040); 
- Phía Tây: giáp ñất cao su và ñất dân (giáp Khu vực phát triển ñô thị số 3 theo 

Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên ñến năm 2040); 
- Phía Nam: giáp ñường ðT.746F (ñường ðT.746F theo ðiều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung thành phố Tân Uyên ñến năm 2040); 
- Phía Bắc: giáp ñất cao su (giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4 theo Quy 

hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên ñến năm 2040). 
c. Quy mô lập quy hoạch: 785,86 ha. 
d. Quy mô lao ñộng: 32.200 người. 
e. Tính chất: là khu công nghiệp tập trung, với các loại hình công nghiệp sản xuất 

chuyên ngành cơ khí. 
3. Các thành phần chức năng trong khu vực quy hoạch: 
- ðất sản xuất công nghiệp, kho tàng. 
- ðất dịch vụ.  
- ðất cây xanh. 
- ðất kỹ thuật. 
- ðất giao thông (hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật). 
- Các khu chức năng khác phục vụ cho hoạt ñộng khu công nghiệp (bao gồm ñất 

an ninh, ñất cơ quan, trụ sở). 
4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản áp dụng: 
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a. Các chỉ tiêu sử dụng ñất: 
- Tỷ lệ diện tích tối thiểu của các khu chức năng trong Khu công nghiệp: 
+ ðất các khu kỹ thuật: ≥ 1 %.               
+ ðất giao thông: ≥ 10 %.                        
+ ðất cây xanh: ≥ 10 %.     
+ ðất giao thông và cây xanh trong chỉ tiêu trên không bao gồm ñất giao thông, 

cây xanh trong khuôn viên lô ñất các cơ sở sản xuất.                          
b. Chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 
- Cấp nước 
+ ðất công nghiệp       : 45 m3/ha. 
+ ðất dịch vụ, an ninh     : 20 m3/ha. 
+ ðất cơ quan, trụ sở   : 30 m3/ha. 
+ ðất kỹ thuật    : 10 m3/ha. 
+ Nước tưới cây     : 5 m3/ha. 
+ Nước rửa ñường, sân bãi   : 10 m3/ha. 
+ Thất thoát, rò rỉ    : 15% các mục nêu trên. 
+ Lưu lượng cấp nước PCCC  : 30 l/s. 
+ Số ñám cháy xảy ra ñồng thời  : 2 ñám cháy. 
+ Nước cho phòng cháy chữa cháy: 30 l/s (Theo Bảng 9 QCVN-06:2022/BXD 

cho Nhóm nguy hiểm cháy F5; Bậc chịu lửa của nhà I và II; Cấp nguy hiểm cháy kết 
cấu của nhà S0, S1; hạng nguy hiểm cháy A, B, C; Khối tích nhà (1000 m3): > 50 và ≤ 
200). 

- Thoát nước mưa 
+ ðường kính cống tối thiểu ≥ D500mm. 
- Thoát nước thải 
+ Tỷ lệ xử lý nước thải 100%. 
+ Chỉ tiêu nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp. 
- Cấp ñiện 
+ ðất công nghiệp       : 400 kW/ha. 
+ ðất dịch vụ, an ninh     : 400 kW/ha. 
+ ðất cơ quan, trụ sở   : 400 kW/ha. 
+ ðất kỹ thuật    : 250 kW/ha. 
+ ðất cây xanh    : 10 kW/ha. 
+ ðất giao thông    : 120 W/bóng. 
+ Dự phòng, tổn thất   : 20% các mục nêu trên. 
- Chiếu sáng: Tiêu chuẩn chiếu sáng cho ñường phố chính: 100%.  
- Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ ñộng 
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+ ðất công nghiệp    : 10 thuê bao/ha. 
+ ðất dịch vụ     : 20 thuê bao/ha. 
+ ðất an ninh     : 20 thuê bao/ha. 
+ ðất cơ quan, trụ sở   : 20 thuê bao/ha. 
+ ðất các khu kỹ thuật   : 5 thuê bao/ha. 
+ Dự phòng     : 10% các mục nêu trên. 
+ Trong trường hợp có số liệu cụ thể về số lượng khu ñất thương mại – dịch vụ, 

hạ tầng kỹ thuật, sản xuất công nghiệp cần ñảm bảo bố trí 2 ñường dây cáp quang trên 
1 khu ñất. 

+ Tỷ lệ phủ sóng viễn thông di ñộng: 100% diện tích dự án. 
- Chất thải rắn 
+ Lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tính toán ñể xử lý: 0,3 tấn/ha. 
+ Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tính toán ñể xử lý: 0,9 kg/người/ngày. 
+ Tỷ lệ chất thải rắn trong khu vực ñược thu gom và xử lý: 100%. 

5. Bảng cơ cấu sử dụng ñất toàn khu: 

TT LOẠI ðẤT 
Diện tích Tỉ lệ Quy chuẩn 

01:2021/BXD (ha) (%) 
I ðẤT CÔNG NGHIỆP 765,67 100,00   
1 ðất sản xuất công nghiệp, kho tàng 481,46 62,88   
2 ðất dịch vụ 70,77 9,24   

3 
ðất an ninh (Trụ sở công an, phòng cháy chữa 
cháy) 

3,01 0,39 
  

4 ðất cơ quan, trụ sở 1,50 0,20   
5 ðất cây xanh 85,66 11,19 ≥ 10% 

5.1 ðất cây xanh cách ly 13,19     
5.2 ðất cây xanh sử dụng công cộng 72,46     
6 ðất giao thông 82,80 10,81 ≥ 10% 
7 ðất các khu kỹ thuật 40,48 5,29 ≥ 1% 

7.1 ðất khu xử lý nước thải, kỹ thuật khác 9,43     

7.2 
ðất kênh thoát nước (Kênh mương hở, cống 
thoát nước, hồ ñiều hòa,…) 

10,50   
  

7.3 ðất hành lang an toàn ñường ñiện 110kV 20,56     
II ðẤT KHÁC 20,19     
1 ðất suối Xếp và hành lang bảo vệ suối 1,38     
2 ðất giao thông ñô thị  18,80     

TỔNG CỘNG 785,86     

6. Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng ñất: 

a. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan: 
- Giao thông khu công nghiệp ñược tổ chức theo dạng ô cờ nhằm mục tiêu kết 

nối liên hoàn cho tất cả các khu chức năng. Phân chia khu công nghiệp theo các trục 
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ñường Bắc Nam, ðông Tây gắn kết ñồng bộ với các trục ñường hiện hữu tại Khu công 
nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí). 

- Khu vực cây xanh ñược quy hoạch bao xung quanh khu ñất nhằm mục tiêu 
cách ly với các khu vực xung quanh, tránh gây ảnh hưởng về môi trường. 

- Khu vực kỹ thuật như trạm ñiện, trạm xử lý nước thải và các khu kỹ thuật hạ 
tầng khác ñược bố trí thích hợp theo ñiều kiện ñịa hình và bán kính phục vụ. 

- Chiều cao và mật ñộ xây dựng công trình trong khu công nghiệp tuân thủ theo 
QCVN 01:2021/BXD và các quy ñịnh khác có liên quan. 

- Khoảng lùi xây dựng ñối với công trình chính của Khu nhà máy xí nghiệp, kho 
bãi tối thiểu 6m, các công trình phụ (như nhà bảo vệ, tường rào, nhà xe,...) ñược xây 
dựng trùng với chỉ giới ñường ñỏ nhưng phải ñảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa 
cháy. 

- Khoảng lùi xây dựng của công trình hành chính, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ 
thuật áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD. 

- Nội dung ñược thể hiện chi tiết tại Thuyết minh. 
b. Quy hoạch sử dụng ñất: 
- ðất sản xuất công nghiệp, kho tàng 
+ Tổng diện tích: 481,46ha. 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 70% (theo bảng chỉ tiêu ñề xuất). 
+ Chiều cao xây dựng tối ña: không giới hạn (trường hợp chiều cao các công trình 

> 45m thì phải ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy ñịnh). 
- ðất dịch vụ 
+ Tổng diện tích: 70,77ha. 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: Theo QCVN 01:2021/BXD. 
+ Chiều cao xây dựng tối ña: không giới hạn (trường hợp chiều cao các công trình 

> 45m thì phải ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy ñịnh). 
- ðất an ninh 
+ Tổng diện tích: 3,01ha. 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: Theo QCVN 01:2021/BXD. 
+ Chiều cao xây dựng tối ña: không giới hạn (trường hợp chiều cao các công trình 

> 45m thì phải ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy ñịnh). 
- ðất cơ quan, trụ sở 
+ Tổng diện tích: 1,50ha. 
+ Mật ñộ xây dựng tối ña: Theo QCVN 01:2021/BXD. 
+ Chiều cao xây dựng tối ña: không giới hạn (trường hợp chiều cao các công trình 

> 45m thì phải ñược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy ñịnh). 
- ðất cây xanh 
+ Tổng diện tích: 85,66ha. 
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+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 5% (không áp dụng cho cây xanh cách ly). 

+ Tỷ lệ diện tích ñất cây xanh trong các lô ñất xây dựng cơ sở sản xuất, kho tàng 
phải ñảm bảo tối thiểu 20% diện tích lô ñất. 

+ Tầng cao: 1 tầng (không áp dụng cho cây xanh cách ly). 

- ðất các khu kỹ thuật 

+ Tổng diện tích: 40,48ha. 

+ Mật ñộ xây dựng tối ña: 70% (theo bảng chỉ tiêu ñề xuất). 

+ Tầng cao: 1-5 tầng. 

- ðất giao thông: Tổng diện tích ñất giao thông trong ranh giới quy hoạch là 
82,80ha, gồm có hệ thống ñường giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác 
phục vụ Khu công nghiệp. 

7. Yêu cầu về ñịnh hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a. ðịnh hướng san nền: 

- San lấp cho toàn bộ diện tích của khu công nghiệp. Khu vực có ñịa hình tương 
ñối bằng phẳng, san nền dựa trên cao ñộ ñịa hình và hướng dốc tự nhiên, cao ñộ thiết 
kế cao nhất 50,65m ở khu vực phía ðông tiếp giáp ñường ðT.746F, từ ñây dốc dần về 
các hướng Tây, cao ñộ thấp nhất 44,16m ở khu vực phía Tây Nam. 

- Khối lượng ñào hồ ñiều hòa (diện tích 10,95ha, ñộ sâu trung bình 6m): 
657.000,00 m3 

- Khối lượng ñất ñào khoảng: 4.660.725,29 m3 

- Khối lượng ñất ñào vét hữu cơ (trung bình 0,1m) khoảng: 298.042,93 m3 

- Tổng khối lượng ñất ñào: 5.615.768,20 m3 

- Khối lượng ñất ñắp khoảng: 4.041.292,08 m3 

- Kinh phí san nền tại chỗ dự kiến khoảng 20.000 ñ/m3.  

- Tổng kinh phí san nền khu vực tính toán khoảng 112.000.000 tỷ ñồng. 

b. Giải pháp thoát nước mưa: 

- Thiết kế hệ thống thoát nước riêng với hệ thống nước thải. Mạng lưới thoát 
nước mưa ñược thiết kế theo phương pháp tự chảy, nước mưa sau khi thu gom bởi các 
tuyến cống dọc các tuyến ñường sẽ thoát về các suối xung quanh, sau ñó chảy về sông 
ðồng Nai. 

- Tổng lưu lượng nước mưa của toàn khu quy hoạch khoảng Q = 145,8 (m3/s)  

- Chi tiết tại Thuyết minh và Tờ bản ñồ số QH07-Bản ñồ quy hoạch hệ thống 
thoát nước mưa. 

c. Mạng lưới giao thông:  
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- ðường ðT.746F: lộ giới ñường là 42m. 
- ðường ðT.745 – Vành ñai 5: lộ giới quy hoạch là 60m. 
- Các tuyến ñường nội bộ bên trong Khu công nghiệp phải ñược thiết kế ñảm 

bảo lưu thông tốt, vỉa hè bố trí ñủ rộng ñể trồng cây xanh, tổ chức lối ñi bộ có lộ giới 
từ 17,5m ñến 63m. 

- Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi xây dựng ñược thể hiện chi tiết tại Thuyết minh 
và Tờ bản ñồ số QH05-Bản ñồ hệ thống công trình giao thông. 

Bảng thống kê ñường giao thông 

TT Tên ñường Mặt cắt 
Lộ giới 

(m) 

Kích thước (m) 
CGðð 

(m) Vỉa hè 
trái 

Lòng  
ñường 

Vỉa hè 
phải 

Phân 
cách 

I Giao thông trong khu công nghiệp 

1 ðường Trục chính số 1 1 - 1 63 8 47 8 12 31,5 

2 ðường CKV - 1 3 - 3 37 5 27 5 6 18,5 

3 ðường CKV - 2 3 - 3 37 5 27 5 6 18,5 

4 ðường CKV - 3 3 - 3 37 5 27 5 6 18,5 

5 ðường N1  4 - 4 24 5 14 5 0 12 

6 ðường N2 6 - 6 17,5 5 7,5 5 0 8,75 

7 ðường N3 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

8 ðường N4 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

9 ðường N5 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

10 ðường N8 4 - 4 24 5 14 5 0 12 

11 ðường D1 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

12 ðường D2 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

13 ðường D3 5 - 5 24 5 14 5 0 12 

II Giao thông ñô thị 

1 ðường Trục chính số 2 1A - 1A 63 8 47 8 12 31,5 

2 ðường Trục chính số 3  1A - 1A 63 8 47 8 12 31,5 

3 ðường Trục chính số 4 2 - 2 53,5 5 43,5 5 7 26,75 

d. Quy hoạch hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng: 

- Tổng công suất của Khu công nghiệp khoảng 278.569,35 (kVA). 
- Nguồn cấp: 
+ Từ trạm biến áp 220/110kV Uyên Hưng 2x250MVA (hiện hữu) dự kiến nâng 

cấp 3x250MVA (2031-2050), cách khu công nghiệp 6km về phía ðông Nam. 
+ Ngoài ra, còn ñến từ nguồn năng lượng tái tạo (ñiện gió, ñiện mặt trời,…). 
- Lưới ñiện: thể hiện chi tiết tại Thuyết minh và Tờ bản ñồ số QH10-Bản ñồ quy 

hoạch hệ thống cấp ñiện và QH11-Bản ñồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng. 
e. Quy hoạch cấp nước: 
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- Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu Q=37.147 m3/ngày ñêm. 

- Nguồn cấp nước cho Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 ñược lấy từ ống cấp 
nước hiện hữu D110 và D160 và ống gang D400 trên ñường ðT.746F theo từng giai 
ñoạn cụ thể qua 2 vị trí ñấu nối, bắt nguồn từ nhà máy cấp nước Uyên Hưng. Nước từ 
02 nhà máy ñược dẫn về 2 trạm bơm tăng áp của Khu công nghiệp. Từ ñó, sẽ phân 
phối tới mạng lưới cấp nước của khu quy hoạch. 

- Mạng lưới cấp nước ñược thiết kế theo mạng lưới vòng khép kín ñể bảo ñảm 
an toàn cấp nước. Ống chính dẫn về trạm bơm tăng áp của khu quy hoạch sử dụng ống 
gang Ø300. Các ống nhánh sử dụng ống uPVC ñường kính Ø150, Ø200 dẫn nước ñến 
các lô ñất công nghiệp. Ngoài ra, còn có thể sử dụng các loại ống khác như HDPE,… 

- Hệ thống trụ tiếp nước chữa cháy lấy nước từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt, 
ñược bố trí theo hệ thống cấp nước, các trụ cứu hỏa này ñảm bảo bán kính phục vụ 
cho cả khu ñất. Khoảng cách giữa hai trụ cứu hỏa gần nhất không lớn hơn 150m. 

- Trụ cứu hỏa có ñường kính Ø100mm.  

f. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải: 

- Tổng lưu lượng nước thải của Khu công nghiệp: Q = 23.591 m3/ngày ñêm. 

- Tổng công suất trạm xử lý nước thải 28.309 m3 (với hệ số an toàn K=1,2). 

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải số 1, có quy mô 2,3ha với công suất xử lý là 
16.511 m3/ngày ñêm và trạm xử lý nước thải số 2, có quy mô khoảng 2,23ha với công 
suất xử lý là 11.799 m3/ngày ñêm. 

- Giải pháp thiết kế: 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng cho khu công nghiệp ñồng bộ với 
trạm xử lý nước thải. Bố trí 04 trạm bơm ñể hút và vận chuyển lưu lượng cho mạng 
lưới thoát nước thải. 

+ Nước thải ñược thu gom bởi các tuyến cống dọc các tuyến ñường ñược dẫn về 
trạm xử lý, nước thải sau khi xử lý ñạt chuẩn QCVN 40/2011-BTNMT loại A mới xả 
ra suối Xếp phía Nam khu quy hoạch. 

g. Rác thải: 
- Tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 236 tấn/ngày. 
- Tổ chức phân loại rác, bảo quản, thu gom chất thải rắn ñảm bảo vệ sinh môi 

trường. 
h. Quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ ñộng: 
- Tổng nhu cầu sử dụng khoảng 6,491.8 thuê bao. 
- Nguồn cấp: ñược lấy từ mạng Viễn thông Bắc Tân Uyên. Vị trí ñấu nối viễn 

thông cho Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 tại trục ñường ðT.746F từ trung tâm 
huyện Bắc Tân Uyên kết nối ñến. 

- Giải pháp thiết kế:  
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+ Cáp viễn thông chính sẽ ñược kéo từ tuyến cáp viễn thông hiện hữu trên ñường 
ðT.746F qua 01 ñiểm ñấu nối. Từ ñây, cáp quang thông tin ñược luồn vào hệ thống 
cống bể chờ sẵn của khu công nghiệp tới từng công trình. 

+ Quy hoạch các cột ăng - ten phát sóng di dộng nằm rải rác trong khu vực ñất cây 
xanh, ñất hành lang giao thông… Với diện tích khu quy hoạch 785,86ha thì cần khoảng 
540m² ñất phục vụ xây dựng cột ăng-ten (tương ñương 27 vị trí). 

8. ðề xuất các hạng mục ưu tiên ñầu tư: 

- Dự kiến chia thành 2 giai ñoạn: 

+ Giai ñoạn 1: dự kiến thu hút khoảng 19.400 lao ñộng với quy mô diện tích 
khoảng 460ha, trong ñó ñất nhà máy sản xuất khoảng 322,76ha. ðầu tư hoàn chỉnh 
trục giao thông chính toàn khu, ñầu tư hoàn chỉnh giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật (thoát nước mưa, nước thải…). 

+ Giai ñoạn 2: dự kiến thu hút khoảng 12.800 lao ñộng với quy mô diện tích 
khoảng 326ha, trong ñó ñất nhà máy sản xuất khoảng 213,55ha. ðầu tư kết nối hạ tầng 
kỹ thuật toàn khu, hoàn chỉnh Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1. 

- Ngoài ra, có thể xem xét triển khai tổng thể dự án 785,86ha khi ñáp ứng về quy 
ñịnh cụm liên kết ngành. 

9. Giải pháp và ñịnh hướng về nhà ở cho người lao ñộng tại khu công nghiệp: 

- Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 29 Nghị ñịnh 35/2022/Nð-CP ngày 
28/5/2022 của Chính phủ quy ñịnh về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và ðiều 
25 Nghị ñịnh 35/2022/Nð-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về tạm trú, lưu trú trong 
khu công nghiệp. 

- Về dự báo nguồn lao ñộng: 

+ Dự kiến nguồn lao ñộng nhập cư khoảng 28.980 lao ñộng. 

+ Dự kiến nguồn lao ñộng tại chỗ khaonrg 3.220 lao ñộng. 

+ Dự kiến nguồn lao ñộng cần nhu cầu nhà ở khoảng 23.1874 lao ñộng (khoảng 
80%). 

- Quy hoạch 3 khu vực ñịnh hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà 
ở cho người lao ñộng nằm ở phía Tây Khu công nghiệp, trong ñó sẽ bố trí cụ thể quỹ 
ñất xây dựng nhà ở cho người lao ñộng, cụ thể: 

+ Khu vực 1 - Cơ sở lưu trú (ký túc xá) cho người lao ñộng trong Khu công 
nghiệp: ðịnh hướng quỹ ñất xây dựng cơ sở lưu trú (ký túc xá) với diện tích khoảng 
5ha (ñạt 20% trong tổng tỉ lệ ñất dịch vụ trong Khu công nghiệp) nằm ở phía Tây 
thuộc Khu công nghiệp (trong ñó, giai ñoạn 1 khoảng 3ha, giai ñoạn 2 khoảng 2ha), 
giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.785 người (trong ñó, giai ñoạn 1 khoảng 1.071 người, 
giai ñoạn 2 khoảng 714 người), dự kiến giai ñoạn 1 thực hiện từ năm 2025 - 2026, giai 
ñoạn 2 thực hiện từ năm 2027-2030. 
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+ Khu vực 2 - Khu nhà ở cho người lao ñộng: ðịnh hướng bố trí quỹ ñất xây 
dựng nhà ở cho người lao ñộng với diện tích khoảng 10,25ha nằm tại Khu vực ñịnh 
hướng phát triển ñô thị số 5 (Vð4-X) với quy mô 528ha ở phía Tây ngoài Khu công 
nghiệp (theo ñịnh hướng của Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên), giải quyết chỗ ở 
cho khoảng 3.660 người, dự kiến giai ñoạn thực hiện từ năm 2030 - 2035. 

+ Khu vực 3 - Khu NOXH-NOCN Bình Mỹ: ðịnh hướng bố trí quỹ ñất xây dựng 
nhà ở xã hội cho người lao ñộng với quy mô 54,75ha (thuộc Khu vực phát triển ñô thị 
Khu số 3, quy mô 586ha tại xã Bình Mỹ), giải quyết cho khoảng 19.553 người, dự 
kiến giai ñoạn thực hiện từ năm 2027-2030. 

10. Thành phần hồ sơ: 
a. Phần văn bản: 
- Thuyết minh quy hoạch; 
- Các phụ lục, số liệu, bảng biểu; 
- Các văn bản pháp lý có liên quan; 
- Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch; 
- Tờ trình và Quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy hoạch chung; 
- ðĩa CD lưu trữ. 
b. Phần bản vẽ: 
- Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng - thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; 
- Các bản ñồ hiện trạng gồm có: bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, kiến trúc cảnh 

quan, hạ tầng xã hội, giao thông, cao ñộ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, 
viễn thông, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn - tỷ lệ 1/5.000; 

- Bản ñồ ñánh giá tổng hợp và lựa chọn ñất xây dựng - tỷ lệ 1/5.000; 
- Sơ ñồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch - tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000; 
- Bản ñồ ñịnh hướng phát triển không gian - tỷ lệ 1/5.000; 
- Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất theo các giai ñoạn quy hoạch - tỷ lệ 1/5.000; 
- Các bản vẽ ñịnh hướng, kiểm soát về kiến trúc cảnh quan - thể hiện theo tỷ lệ 

thích hợp; 
- Các bản ñồ ñịnh hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: chuẩn bị kỹ 

thuật, giao thông (ñến cấp ñường chính khu vực), cấp nước, cung cấp năng lượng, 
thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ ñộng và 
công trình hạ tầng kỹ thuật khác - tỷ lệ 1/5.000; 

c. Quy cách thể hiện hồ sơ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 
của Bộ Xây dựng Quy ñịnh về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ ñồ án quy hoạch xây dựng 
vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
a. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương là cơ quan lập quy hoạch, có 

trách nhiệm:  
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- Liên hệ với Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên ñể 
thực hiện công bố, công khai ñồ án quy hoạch theo quy ñịnh hiện hành sau khi quy 
hoạch ñược phê duyệt. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp các nội dung, văn bản, số liệu 
không trung thực, sai lệch làm ảnh hưởng ñến kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án 
này. 

- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
theo ðiều 18 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của các Bộ, ngành trước khi trình phê 
duyệt. 

- Nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chủ ñầu tư dự án xây dựng 
và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp 
chuyên ngành cơ khí)  lập hồ sơ ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí)  theo Khoản 8 
ðiều 7 Nghị ñịnh 35/2022/Nð-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan rà soát, thực hiện việc thoả thuận 
ñiều chỉnh hướng tuyến dây 110kV theo quy ñịnh và lập hồ sơ thiết kế giải pháp di dời 
(nếu việc thoả thuận ñược chấp thuận) theo ý kiến của Tổng công ty ðiện lực Miền 
Nam tại Văn bản số 1617/EVNSPC-KT ngày 27/02/2025. 

b. Trung tâm Quy hoạch phát triển ñô thị tỉnh Bình Dương là ñơn vị tư vấn có 
trách nhiệm:  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và các số liệu tính toán trong 
thuyết minh quy hoạch chi tiết. Cá nhân người chủ trì và các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ 
thuật phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính ñúng ñắn và các giải pháp kỹ thuật, tính 
chính xác và ñộ tin cậy của các số liệu phục vụ khảo sát, thiết kế những quy ñịnh về 
kỹ thuật bản vẽ và khái toán. 

- Phải thực hiện giám sát tác giả và giải thích những vướng mắc, giải quyết hoàn 
tất những sai sót giữa hồ sơ thiết kế và thực tế triển khai (nếu có), ñồng thời chịu trách 
nhiệm về các ý kiến, kết luận khi tham gia các nội dung trên.  

c. Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên và Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân 
Uyên có trách nhiệm: 

- Nghiên cứu, rà soát ñảm bảo sự ñồng bộ cơ cấu sử dụng ñất, hạ tầng kỹ thuật 
khung giữa quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên, quy hoạch chung thành 
phố Tân Uyên và quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1. 

- Phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức triển khai các khu dân cư, khu nhà ở 
cho người lao ñộng theo ðề án nhà ở xã hội của tỉnh, trong ñó cần ñảm bảo tiến ñộ 
thực hiện của các khu vực nêu trong ñồ án quy hoạch này ñược ñồng bộ với tiến ñộ 
ñầu tư, lấp ñầy của khu công nghiệp. 
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d. Trách nhiệm của Chủ ñầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 
công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 (sau khi ñược lựa chọn, chấp thuận chủ ñầu tư): 

- Lập hồ sơ ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 
Bắc Tân Uyên 1 (Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí) theo Khoản 8 ðiều 7 Nghị 
ñịnh 35/2022/Nð-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý khu công 
nghiệp và khu kinh tế. 

- Có trách nhiệm ñầu tư toàn bộ hoặc một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các 
tuyến ñường giao thông kết nối của dự án ñể ñảm bảo việc ñầu tư mang tính ñồng bộ 
chung cho cả khu vực. 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, Uỷ ban nhân dân thành 
phố Tân Uyên, ñầu tư, nâng cấp các tuyến ñường giao thông kết nối của khu công 
nghiệp theo hướng tuyến ñược quy hoạch trong Quy hoạch chung xây dựng vùng 
huyện Bắc Tân Uyên và Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án chuyên 
ngành Phát triển nông thôn ñể có phương án cải tạo, nâng cấp tránh gây ngập lụt hạ 
lưu các cửa xả thoát nước ra các suối bên ngoài ranh khu công nghiệp. 

- Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo ñúng trình tự và quy ñịnh pháp luật về 
ñầu tư, quy hoạch, xây dựng, ñất ñai và các quy ñịnh khác có liên quan. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình 
Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể 
từ ngày ký./. 

 
 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

             ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 1166/Qð-UBND Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế nội bộ kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh 

vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/2/2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 68/2024/Qð-UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh quy 
ñịnh về phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật ñối với các lĩnh vực Xây dựng trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1447/TTr-SXD ngày    
22/4/2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế nội bộ kiểm tra việc thực 
hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các 
Sở, Ban, Ngành, ñơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 
tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
QUY CHẾ 

Nội bộ kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý  
nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(kèm theo Quyết ñịnh số 1166/Qð-UBND ngày 26/4/2025  
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về nội bộ kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh 
vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng ñược quy ñịnh tại khoản 10 ðiều 13 Nghị ñịnh 
số 35/2023/Nð-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ (viết tắt là Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP) của cấp có trách nhiệm hoặc người ñứng ñầu cơ quan ñược phân 
cấp, ủy quyền thực hiện kiểm tra. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với cơ quan và công chức kiểm tra việc thực hiện pháp 
luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh 
tại khoản 2 và khoản 3 ðiều 2 Quyết ñịnh số 68/2024/Qð-UBND. 

ðiều 3. Mục ñích kiểm tra 

1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây 
dựng nhằm ñảm bảo việc thi hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật ngành 
Xây dựng; ñồng thời phát hiện biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh 
ngay các sai sót, yếu kém và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. 

2. Nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất ñạo ñức; ñề cao trách 
nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức ngành Xây dựng khi thực hiện nhiệm vụ. 

3. Thông qua việc kiểm tra, kiến nghị các biện pháp cần thiết ñể sửa ñổi, bổ sung 
cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng hoặc kiến nghị cấp có trách nhiệm về tổ 
chức, hoạt ñộng của cơ quan tham mưu giúp việc thuộc lĩnh vực Xây dựng tại các cơ 
quan, ñơn vị, ñịa phương phù hợp với chức năng nhiệm vụ ñược giao; có kế hoạch bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ, công chức ngành Xây dựng ñáp 
ứng nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 4. Nguyên tắc kiểm tra 
1. Việc kiểm tra phải do người có trách nhiệm kiểm tra tiến hành theo ñúng quy 

ñịnh của Quy chế này, bảo ñảm chính xác, khách quan, công khai, trung thực, dân chủ, 
kịp thời. 
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2. Các hành vi vi phạm pháp luật phát hiện ñược trong quá trình kiểm tra phải 
ñình chỉ ngay và thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục vi phạm. Cán bộ, công 
chức ngành Xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc kiểm tra làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt ñộng 
của ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra. 

4. Hoạt ñộng kiểm tra bảo ñảm không trùng lặp về nội dung, ñối tượng, phạm vi, 
lĩnh vực kiểm tra giữa các cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền kiểm tra và không 
chồng chéo với hoạt ñộng thanh tra theo quy ñịnh của Luật Thanh tra. 

ðiều 5. Nội dung kiểm tra 
Theo khoản 4 ðiều 13 Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP. 
ðiều 6. Hình thức kiểm tra 
Theo ñiểm c khoản 3 ðiều 13 Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP. 

 
Chương II 

TRÁNH NHIỆM, THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA 
 
ðiều 7. Trách nhiệm kiểm tra 
Giám ñốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện theo phân cấp trách nhiệm 

tại ðiều 2 Quyết ñịnh số 68/2024/Qð-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết ñịnh 
việc tổ chức kiểm tra ñột xuất theo ñiểm b khoản 2 ðiều 9 Quy chế này. 

ðiều 8. Tổ chức kiểm tra 
1. Tùy theo yêu cầu cụ thể của vụ việc kiểm tra, những người có trách nhiệm 

kiểm tra quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này (sau ñây gọi tắt là thủ trưởng cơ quan có 
trách nhiệm kiểm tra) quyết ñịnh cụ thể kế hoạch, nội dung, thành phần, thời gian và 
tổ chức tiến hành kiểm tra. 

2. Khi tiến hành kiểm tra, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra phải thành 
lập ðoàn kiểm tra (sau ñây gọi tắt là ðoàn kiểm tra). Mỗi ðoàn kiểm tra phải có từ ba 
người trở lên, trong ñó có một người làm Trưởng ñoàn do thủ trưởng cơ quan có trách 
nhiệm kiểm tra quyết ñịnh. Thủ trưởng cơ quan phải ban hành quy chế hoạt ñộng ðoàn 
kiểm tra, kế hoạch, ñề cương kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra. 

3. Cán bộ, công chức ñược giao nhiệm vụ kiểm tra phải ñảm bảo các ñiều kiện 
sau ñây: 

a) Là người ñang ñược phân công phụ trách hoặc theo dõi công việc liên quan 
ñến việc kiểm tra. 

b) Có phẩm chất ñạo ñức, nắm vững chính sách, pháp luật và nghiệp vụ chuyên 
môn liên quan ñến nội dung kiểm tra. 
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4. Ngoài cán bộ, công chức của ñơn vị kiểm tra, tùy theo yêu cầu của từng vụ 
việc kiểm tra, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra có thể mời các cơ quan khác 
có liên quan tham gia ðoàn kiểm tra khi cần thiết. 

ðiều 9. Trình tự, thủ tục kiểm tra 
1. Hoạt ñộng kiểm tra chỉ ñược tiến hành khi có quyết ñịnh kiểm tra của thủ 

trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra. 
2. Việc ra quyết ñịnh kiểm tra phải có một trong các căn cứ sau ñây: 
a) Kế hoạch kiểm tra ñã ñược thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, phê 

duyệt ñối với kiểm tra ñịnh kỳ (ñã ñược phê duyệt trước ngày 15 tháng 3 hàng năm). 
b) Do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có trách nhiệm giao kiểm tra 

ñột xuất ñối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh, kiến nghị của cơ quan thông tin ñại chúng. 

3. Nội dung quyết ñịnh kiểm tra theo ñiểm b khoản 3 ðiều 13 Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP. 

4. Quyết ñịnh kiểm tra phải gửi cho ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra và các cơ quan 
có liên quan khác ñể biết phối hợp chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày ký. Trường hợp 
kiểm tra ñột xuất thì không nhất thiết phải gửi trước quyết ñịnh kiểm tra. 

5. Trừ trường hợp khẩn cấp, chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết 
ñịnh kiểm tra và sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ñối tượng kiểm tra nhận ñược quyết 
ñịnh kiểm tra, ðoàn kiểm tra phải tiến hành việc kiểm tra theo quyết ñịnh. Trước khi 
tiến hành kiểm tra, Trưởng ñoàn kiểm tra phải tổ chức công bố quyết ñịnh kiểm tra với 
thủ trưởng ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra, nêu rõ mục ñích, nhiệm vụ, quyền hạn của 
ðoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra, quyền hạn và trách nhiệm của ñơn vị, cá nhân ñược 
kiểm tra, dự kiến kế hoạch làm việc của ðoàn kiểm tra với ñơn vị, cá nhân ñược kiểm 
tra và lập biên bản công bố quyết ñịnh kiểm tra. 

6. Khi kết thúc kiểm tra tại ñơn vị ñược kiểm tra, ðoàn kiểm tra phải lập biên bản 
kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải có các nội dung: thời gian, ñịa ñiểm lập biên bản 
kiểm tra; căn cứ tiến hành kiểm tra; thời gian ñã tiến hành kiểm tra; tên các thành viên 
ðoàn kiểm tra; nội dung kết quả kiểm tra; nhận xét ñánh giá của ðoàn kiểm tra; ý kiến 
của cá nhân hoặc thủ trưởng ñơn vị ñược kiểm tra; ý kiến khác nhau nếu có; chữ ký 
của Trưởng ñoàn kiểm tra và của cá nhân hoặc thủ trưởng ñơn vị ñược kiểm tra. 

ðiều 10. Thời gian kiểm tra 
Thời gian thực hiện mỗi cuộc kiểm tra không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp 

thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Việc kéo dài thời gian kiểm tra do thủ 
trưởng cơ quan có trách nhiệm ra quyết ñịnh kiểm tra quyết ñịnh bằng văn bản. 

ðiều 11. Báo cáo kết quả kiểm tra 
1. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, Trưởng 

ñoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản với thủ trưởng cơ quan có 
trách nhiệm ñã ra quyết ñịnh kiểm tra. 
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2. Báo cáo kết quả kiểm tra của ðoàn kiểm tra phải có các nội dung: nhận xét, 
ñánh giá cụ thể về từng nội dung kiểm tra; xác ñịnh tính chất mức ñộ vi phạm, nguyên 
nhân, trách nhiệm của cá nhân, ñơn vị có vi phạm nếu có; ý kiến khác nhau giữa các 
thành viên ðoàn kiểm tra hoặc cá nhân, ñơn vị nơi ñược kiểm tra nếu có; các biện 
pháp ñã áp dụng theo trách nhiệm; kiến nghị ñề xuất các biện pháp xử lý. 

ðiều 12. Ra kết luận kiểm tra 
1. Về kết luận kiểm tra thực hiện theo khoản 5 ðiều 13 Nghị ñịnh số 

35/2023/Nð-CP. 
2. Nếu vấn ñề nào chưa rõ, chưa ñủ căn cứ kết luận thì thủ trưởng cơ quan có 

trách nhiệm kiểm tra yêu cầu Trưởng ñoàn kiểm tra hoặc ñơn vị, cá nhân ñược kiểm 
tra báo cáo, giải trình hoặc quyết ñịnh tiếp tục kiểm tra bổ sung, phúc kiểm ñể làm rõ, 
ñảm bảo việc ra kết luận kiểm tra có căn cứ, khách quan và chính xác. 

3. Kết luận kiểm tra phải gửi cho ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra, thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp của ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra và thủ 
trưởng cấp trên của người ñã ra quyết ñịnh kiểm tra. 

4. Thực hiện công khai kết luận kiểm tra theo khoản 6 ðiều 13 Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP. 

ðiều 13. Thực hiện kết luận kiểm tra 
1. Khi nhận ñược văn bản kết luận kiểm tra, thủ trưởng ñơn vị, cá nhân ñược 

kiểm tra có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm; 
tiến hành xem xét xử lý theo trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có trách nhiệm xem xét 
xử lý ñối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật nếu có; báo cáo kết quả 
thực hiện với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp và thủ trưởng cơ 
quan có trách nhiệm kiểm tra ñã ra kết luận kiểm tra. 

2. Việc ñình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa ñổi, bổ sung, thay thế quyết ñịnh hành chính 
không ñúng pháp luật phát hiện ñược trong quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật trong hoạt ñộng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính ñược xử lý tùy theo từng 
trường hợp cụ thể và tình trạng pháp lý của các quyết ñịnh hành chính không ñúng 
pháp luật ñó. 

3. Cơ quan tiến hành kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc 
thực hiện kết luận kiểm tra theo khoản 8 ðiều 13 Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP. 

ðiều 14. Hồ sơ cuộc kiểm tra 
1. Các cuộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 

ngành Xây dựng theo Quy chế này ñều phải lập hồ sơ. 
2. Hồ sơ cuộc kiểm tra gồm có: 
a) Quyết ñịnh kiểm tra của thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra. 
b) Các biên bản, văn bản, tài liệu do ðoàn kiểm tra lập hoặc thu thập ñược trong 

quá trình tiến hành kiểm tra. 
c) Báo cáo, giải trình của ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra. 
d) Báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận kiểm tra. 
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ñ) Các tài liệu khác có liên quan ñến cuộc kiểm tra. 
3. Trưởng ñoàn kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ cuộc kiểm tra và bàn giao cho 

cơ quan ñã ra quyết ñịnh kiểm tra; việc quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ các cuộc kiểm 
tra thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

Chương III 
QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CỦA ðOÀN KIỂM TRA VÀ CỦA ðƠN 

VỊ, CÁ NHÂN ðƯỢC KIỂM TRA 
ðiều 15. Quyền hạn, trách nhiệm của ðoàn kiểm tra 

1. ðoàn kiểm tra có quyền: 

a) Yêu cầu ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra bố trí cán bộ làm việc với ðoàn kiểm 
tra; báo cáo, cung cấp hồ sơ vụ việc kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan ñến nội 
dung kiểm tra. 

b) Làm việc với từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong ñơn vị ñược kiểm tra 
hoặc các tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñể thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ yêu 
cầu kiểm tra. 

c) Yêu cầu ñình chỉ ngay các hành vi vi phạm pháp luật và kiến nghị người có 
trách nhiệm ñình chỉ thi hành các quyết ñịnh hành chính trái pháp luật nếu xét thấy các 
hành vi và quyết ñịnh ñó ñang hoặc sẽ gây thiệt hại ñến lợi ích nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

d) Kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa và xử lý vi phạm 
phát hiện ñược trong quá trình kiểm tra. 

2. ðoàn kiểm tra có trách nhiệm: 

a) Công bố quyết ñịnh kiểm tra của thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra 
theo quy ñịnh của Quy chế này. 

b) Thực hiện kiểm tra ñúng ñối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn kiểm tra ghi 
trong quyết ñịnh kiểm tra. 

c) Thực hiện ñúng trình tự, thủ tục kiểm tra, quyền hạn và trách nhiệm theo quy 
ñịnh của Quy chế này. 

d) Có thái ñộ khách quan, trung thực khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 

ñ) Nghiêm cấm việc lợi dụng kiểm tra ñể mưu lợi cá nhân, tập thể hoặc gây mất 
ñoàn kết nội bộ tại ñơn vị ñược kiểm tra. 

e) Không ñược gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu vật chất, nhận quà dưới mọi 
hình thức của ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra. 

g) Báo cáo kịp thời, ñúng sự thật tình hình, kết quả kiểm tra với thủ trưởng cơ 
quan có trách nhiệm kiểm tra theo quy ñịnh. 
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ðiều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra 

1. ðơn vị, cá nhân ñược kiểm tra có quyền: 

a) Từ chối việc kiểm tra nếu việc kiểm tra ñó không ñược thủ trưởng cơ quan có 
trách nhiệm kiểm tra quyết ñịnh bằng văn bản hoặc việc kiểm tra không ñược tiến 
hành ñúng thủ tục, ñối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời gian ghi trong quyết ñịnh kiểm 
tra và quy ñịnh về số lần kiểm tra. 

b) Báo cáo, giải trình khó khăn, vướng mắc từ thực tế của ñơn vị trong quá trình 
thực hiện pháp luật ngành Xây dựng; xuất trình các tài liệu, chứng cứ cần thiết bảo vệ 
cho quan ñiểm và việc làm của mình ñể ðoàn kiểm tra xem xét. 

c) Khiếu nại quyết ñịnh kiểm tra, kết luận kiểm tra, việc áp dụng các biện pháp 
quy ñịnh tại ñiểm d, ñiểm ñ, ñiểm e và ñiểm g khoản 2 ðiều 15 của Quy chế này khi 
có căn cứ cho rằng các quyết ñịnh, kết luận hoặc biện pháp ñó là không có căn cứ và 
trái pháp luật. 

2. ðơn vị, cá nhân ñược kiểm tra có trách nhiệm: 
a) Chấp hành quyết ñịnh kiểm tra của thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm 

tra; bố trí cán bộ có trách nhiệm làm việc với ðoàn kiểm tra theo yêu cầu của ðoàn 
kiểm tra. 

b) Báo cáo, cung cấp kịp thời, ñầy ñủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu 
cầu của ðoàn kiểm tra (trừ các tài liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy ñịnh của pháp 
luật hiện hành hoặc tài liệu không liên quan ñến việc kiểm tra); chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp. 

c) Không ñược lôi kéo, mua chuộc, hối lộ cán bộ, công chức ñang thi hành nhiệm 
vụ kiểm tra hoặc gây khó khăn cản trở việc kiểm tra. 

d) Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của ðoàn kiểm tra, văn bản kết luận kiểm tra 
của thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra. Nếu có khiếu nại thì trong thời gian 
chờ giải quyết khiếu nại ñơn vị, cá nhân ñược kiểm tra vẫn phải thực hiện kết luận 
kiểm tra của thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra. 

Chương IV 
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 17. Khen thưởng 
1. Cơ quan, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra theo Quy 

chế này ñược khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua khen thưởng. 
2. Các hình thức khen thưởng cá nhân, tập thể ñược thực hiện theo quy ñịnh của 

pháp luật về thi ñua khen thưởng. 
ðiều 18. Xử lý vi phạm 
1. Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt ñộng kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
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2. Thủ trưởng cơ quan, cá nhân ñược kiểm tra không chấp hành quyết ñịnh kiểm 
tra, có hành vi gây khó khăn cản trở cho việc kiểm tra, không thực hiện hoặc thực hiện 
không ñúng kết luận kiểm tra thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Công chức ñược giao nhiệm vụ kiểm tra theo quy chế này không thực hiện 
hoặc thực hiện không ñúng chức trách ñược giao, vi phạm các quy ñịnh tại Quy chế 
này hoặc có hành vi tiêu cực khác thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 19. Trách nhiệm thực hiện 
1. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra: 
a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo quy ñịnh của Quy chế này. 
b) Thông báo kế hoạch kiểm tra, quyết ñịnh kiểm tra theo Quy chế này với cơ 

quan ñược kiểm tra. 
c) ðịnh kỳ hoặc ñột xuất báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả công tác kiểm tra 

của cơ quan theo Quy chế này. 
d) ðề xuất với UBND tỉnh các biện pháp thi hành hoặc sửa ñổi, bổ sung Quy chế 

này khi cần thiết. 
e) Khi Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan ñể xử lý chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch kiểm tra của lĩnh vực khác và kế 
hoạch thanh tra hàng năm của tỉnh theo quy ñịnh. 

2. Giám ñốc Sở Xây dựng có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra việc thực hiện Quy chế này ñối với các ñịa phương ñược phân cấp, 

ủy quyền kiểm tra. 
b) ðịnh kỳ hoặc ñột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng tình 

hình, kết quả công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước ngành Xây dựng tại ñịa phương. 

ðiều 20. ðiều khoản thi hành 
1. Quy chế này ñược quán triệt, phổ biến ñến từng cơ quan, cán bộ, công chức 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng ñể thực hiện. 
2. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan kịp thời phản ảnh bằng văn bản về Sở 

Xây dựng ñể tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh sửa ñổi, 
bổ sung hco phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1167/Qð-UBND 

 
Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt phê duyệt Hồ sơ mời thầu Khu ñô thị Tây An Tây 

tại phường An Tây và xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 01 tháng 3 năm 2025; 
Căn cứ Luật ðấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành luật ñấu thầu về lựa chọn nhà 
ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 15/2024/TT-BKHðT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư quy ñịnh mẫu hồ sơ ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án 
ñầu tư theo phương thức ñối tác công tư, dự án ñầu tư kinh doanh; cung cấp, ñăng tải 
thông tin về ñầu tư theo phương thức ñối tác công tư, ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư 
trên Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 798/Qð-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh Bình 
Dương về việc chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu ñô thị Tây An Tây và Căn cứ 
Quyết ñịnh số 799/Qð-UBND ngày 18/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 
về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến ñộ thực hiện các hoạt ñộng lựa chọn nhà ñầu tư 
dự án Khu ñô thị Tây An Tây; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1018/Qð-UBND ngày 10/4/2025 và Văn bản số 
2112/UBND-KT của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Tổ thẩm ñịnh 
hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà ñầu tư Dự án Khu ñô thị Tây An Tây tại 
phường An Tây và xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 

Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Bến 
Cát và dự thảo hồ sơ mời thầu kèm theo; 

Căn cứ Báo cáo thẩm ñịnh số 01/2025/BCTð-AGP.01 ngày 18/4/2025 của 
Công ty TNHH An Gia Phát BID và Tờ trình số 79/TTr-TTð ngày 18/4/2025 của Tổ 
thẩm ñịnh thành lập theo Quyết ñịnh số 1018/Qð-UBND ngày 10/4/2025 của UBND 
tỉnh; 
 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án Khu ñô thị Tây An Tây ñính kèm 

theoTờ trình số 42/TTr-UBND ngày 04/4/2025 của UBND thành phố Bến Cát và Báo 
cáo thẩm ñịnh số 01/2025/BCTð-AGP.01 ngày 18/4/2025 của Công ty TNHH An Gia 
Phát BID. 
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ðiều 2. Giao UBND thành phố Bến Cát chịu trách nhiệm về những nội dung 
theo quy ñịnh tại ðiều 79 Nghị ñịnh số 115/2024/Nð-CP ngày 16/9/2024 của Chính 
phủ; ñảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện 
dự án. Tiếp tục hoàn thiện, rà soát Hồ sơ mời thầu ñảm bảo tính chính xác trước khi 
phát hành, trường hợp phát hiện có sai sót, bất cập phải kịp thời xử lý theo quy ñịnh. 
Thực hiện việc ñăng tải thông tin ñấu thầu, các hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà ñầu 
tư theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính,Nông nghiệp và Môi 
trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Bến Cátvà Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1169/Qð-UBND Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg 

ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 191-KH/TU  
ngày 25/12/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TWngày 30/7/2024 của 

Ban Bí thư Trung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất 
lượng quốc gia ñến năm 2030 và những năm tiếp theo 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thưTrung ương ðảng về 

ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030 và những 
năm tiếp theo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban 
Bí thưTrung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc 
gia ñến năm 2030 và những năm tiếp theo; 

Căn cứ Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 25/12/2024 của Tỉnh ủy ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thưTrung ương 
ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030 
và những năm tiếp theo; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số28/TTr-
SKHCN ngày 11/4/2025. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 
ñịnh số 1703/Qð-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 
191-KH/TU ngày 25/12/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30 
tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn 
ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,  

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg ngày 31/12/2024  
của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 25/12/2024  

của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư 
Trung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc gia 

ñến năm 2030 và những năm tiếp theo 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1169/Qð-UBND 

 ngày 28 tháng 4 năm 2025của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích 

a) Quán triệt, tổ chức thực hiện ñầy ñủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ và giải 
pháp tại Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về 
ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030 và những 
năm tiếp theo(sau ñây viết tắt là Chỉ thị số 38-CT/TW), Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg 
ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 38-CT/TW (sau ñây viết tắt là Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg)và Kế hoạch số 
191-KH/TU ngày 25/12/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW (sau ñây 
viết tắt là Kế hoạch số 191-KH/TU) . 

b) Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành ñộng của các sở, ban, ngành, 
chính quyền các cấp và người dân về công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn 
lực cho công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

c) Tăng cường sự phối hợp ñồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ 
thống chính trị củatỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả, ñẩy mạnh công tác 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng trên ñịa bàn tỉnh. 

d) Cụ thể hóa cácnhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và trách nhiệm của các sở, ban, 
ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW,Quyết 
ñịnh số 1703/Qð-TTg và Kế hoạch số 191-KH/TU. 

2. Yêu cầu 

a) Nội dung Kế hoạch phải bám sát nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW,Quyết ñịnh số 
1703/Qð-TTg và Kế hoạch số 191-KH/TU, bảo ñảm thiết thực, hiệu quả, khả thi và có 
thời gian thực hiện cụ thể. 

b) Các sở, ban, ngành, ñịa phương chủ ñộng tổ chức triển khai, ñẩy mạnh công 
tác phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo ñúng tiến ñộ ñược giao. 
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c) Tập trung chỉ ñạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của 
ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng phù hợp với tình hình thực tiễn, ñảm bảo sự ñồng bộ, thống nhất. ðẩy mạnh 
công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 
38-CT/TW, Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg và Kế hoạch số 191-KH/TU. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách 
nhiệm của cán bộ, ñảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 
công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

a)Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 38-
CT/TW,Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg, Kế hoạch số 191-KH/TU và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức. 

b)Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
cấp uỷ ñảng, chính quyền, nhân dân, nhất là cán bộ lãnh ñạo, quản lý, người ñứng ñầu 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của hoạt ñộng tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng tại ñịa phương, nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ 
trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng. 

c) Tổ chức ñịnh kỳ ñối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, người dân về hoạt ñộng 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

d) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tiêu chuẩn, ño lường,chất lượng, vai trò, ý 
nghĩa của việc sản xuất, phân phối, tiêu dùng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, năng suất 
chất lượngcho công chức, viên chức, người lao ñộng trong các cơ quan nhà nước, 
doanh nghiệp và các trường ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật, 
văn bản quản lý về công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; ñổi mới nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

a) Cụ thể hóa chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách của Nhà nước trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng, bảo ñảm tính thống nhất, ñồng bộ của hệ 
thống pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của ñịa phương, ñáp ứng nhu cầu phát 
triển và bảo ñảm quốc phòng, an ninh. 

b) Chủ ñộng rà soát, kiến nghị cấp thẩm quyền, sửa ñổi, bổ sung, ban hành các 
quy ñịnh về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng ñể hoàn 
thiện hệ thống pháp lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng quản lý nhà 
nước, phù hợp với tình hình thực tiễn và các cam kết quốc tế nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng 
sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

c) Tổ chức kết nối, triển khai, áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin ñầy ñủ, công khai, minh 
bạch hoá toàn bộ hoạt ñộng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ nhu cầu của doanh 
nghiệp và người dân. 
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d) Ứng dụng các giải pháp về chuyển ñổi số, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc 
ñể tăng cường công tác quản lý nhà nước về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thúc ñẩy phát triển thương mạivà 
hoạt ñộng xuất, nhập khẩu. 

ñ) Xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt ñộng của cơ quan ñầu mối quản lý tiêu 
chuẩn,ñolường, chất lượng ở ñịa phương ñảm bảo ñồng bộ với Trung ương ñể thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng thống 
nhất từ Trung ương ñến ñịa phương. 

e) Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng công tác thông tin truyền thông về tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng ñể kịp thời cung cấp thông tin chính sách, pháp luật phục vụ hoạt 
ñộng sản xuất, kinh doanh và tiếp nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý 
các phản ảnh, góp ý, ñề xuất giải pháp, chính sách từ phía các tổ chức, doanh nghiệp 
và người dân. 

g) Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống chuẩn ño lường chính của tỉnh.  

h) Tăng cường công tác quản lý chất lượng ñược chuyển từ hình thức kiểm soát 
ñối tượng, công ñoạn cụ thể sang quản lý chuỗi sản phẩm, từ khâu tổ chức sản xuất 
ñến phân phối, lưu thông, tiêu dùng và xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa mang thương 
hiệu Việt Nam. 

3. Phát triển nguồn nhân lựctrong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn cho công chức, viên chức, người lao ñộng và sinh viên trong các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, các trường ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, ño lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa, 
mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc ... 

b) Gắn ñào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn, thông qua các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, xây dựng ñội ngũ chuyên gia tư vấn về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 
trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; tăng cường trao ñổi thông tin, học tập kinh 
nghiệm, hợp tác ñào tạo với cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố có hoạt ñộng 
mạnhvề tiêu chuẩn, ño lường, năng suất, chất lượng. 

c) Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng phục 
vụ công tác ngành công an, ñảm bảo về số lượng và chất lượng, phù hợp với quy ñịnh 
của nhà nước và Bộ Công an. 

4. Tăng cường ñầu tư ngân sách nhà nước cho công tác tiêu chuẩn, ño lường, 
chất lượng 

a) Tổ chức thực hiện ðề án Quy hoạch phát triển Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng trên toàn quốc của Trung ương, duy trì và phát triển Trung tâm 
kỹ thuật tiêu chuẩn, ño lường, chất lượngtrực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất 
lượng tỉnh, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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b) Tăng cường ñầu tư ngân sách nhà nước, ñẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội 
cho công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; tiếp tục ñầu tư cơ sở vật chất, hiện ñại 
hóa các ñơn vị thử nghiệm, kiểm ñịnh, hiệu chuẩn trên ñịa bàn tỉnh.  

c) Tăng cường nguồn lực ñầu tư cho hoạt ñộng tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 
của Bộ Chính trị khoá XIII về “ðẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng ñến năm 
2030 và những năm tiếp theo”. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng 

a) Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh pháp luật về 
thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng theo 
hướng tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo ñảm chất lượng, an toàn 
của sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất, xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị 
trường. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng bảo ñảm an toàn của sản phẩm, hàng hóa trong tiêu dùng, sản xuất, nhập khẩu, 
lưu thông trên thị trường và hoạt ñộng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng tại ñịa phương. 

c) Kịp thời thực hiện các hoạt ñộng khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt hoạt ñộng tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; có biện pháp phù hợp, bảo 
mật thông tin về nhân thân ñể bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm quy ñịnh của pháp 
luật về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

6. Tăng cường hội nhập quốc tếvà tích cực hợp tác với các ñịa phương về 
công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

a) Chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế về công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng, tuân thủ các ñiều ước, các thoả thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham 
gia. 

b) Tăng cường trao ñổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác ñào tạo, tham gia các hội 
thảo, chương trình ñào tạo trong và ngoài nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

c) Tổ chức thực hiện ðề án tăng cường Hội nhập hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, 
ño lường, chất lượng của Trung ương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ ñộng, tích cực 
triển khai các nhiệm vụ ñược phân công tại Kế hoạch này bảo ñảm tiến ñộ, chất lượng, 
hiệu quả, tiết kiệm; trước ngày 15/11 hàng năm, hoàn thành báo cáo tình hình thực 
hiện Kế hoạch này và gửi Sở Khoa học và Công nghệñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ñịa 
phương liên quan, tổ chức thực hiện Kế hoạch, ñịnh kỳ ñôn ñốc, kiểm tra, sơ kết, tổng 
kết, báo cáo việc thực hiện;Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ là cơ quan ñầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai 
thực hiện Kế hoạch này. 

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, tuyên 
truyền vận ñộng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Chỉ 
thị số 38-CT/TW, Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg, Kế hoạch số 191-KH/TU và Kế 
hoạch này. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này ñược bố trí từ nguồn ngân sách nhà 
nước(kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, chi ñầu tư phát triển, chi thường 
xuyên); nguồn ñóng góp, tài trợ của các tổchức, cá nhân và các nguồn huy ñộng hợp 
pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Cơ quan, ñơn vị ñược phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ ñược 
giao tại Kế hoạch này, có trách nhiệm chủ ñộng sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn 
ngân sách ñược giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy ñịnh của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan ñể thực hiện1. 

6. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, 
các ñơn vị, ñịa phương kịp thời báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ ñể tổng hợp, 
báo cáo ñề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ ñạo thực hiện./. 

 

                                           
1 Chi tiết Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo. 
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PHỤ LỤC  
Triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 191-
KH/TU ngày 25/12/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư 

Trung ương ðảng về ñẩy mạnh công tác tiêu chuẩn ño lường chất lượng quốc gia ñến năm 2030  
và những năm tiếp theo. 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 1169/Qð-UBND ngày 28 tháng 4  năm 2025của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 
 

TT 

 
Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

I ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, ñảng viên và Nhân 
dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên 
truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 38-
CT/TW, Quyết ñịnh số 1703/Qð-TTg, Kế 
hoạch số 191-KH/TU và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức. 

Các sở, ban, 
ngành và 
UBND 

huyện, thành 
phố. 

Các sở, ban, 
ngành, cơ 

quan có liên 
quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

 

Quý 
II/2025 

51-
KHPH/BTG

TU, ngày 
06/02/2025 

2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 
ủy ñảng, chính quyền, nhân dân, nhất là 
cán bộ lãnh ñạo, quản lý, người ñứng ñầu 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò 
và tầm quan trọng của hoạt ñộng tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng tại ñịa phương, 
nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các 
chủ trương của ðảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng. 

Sở Khoa học 
và  

Công nghệ 
và UBND 

huyện, thành 
phố. 

 

ðài Phát 
thanh và 

Truyền hình 
Bình Dương, 

Báo Bình 
Dương, các 

sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

 

Hàng năm  
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

3. Tổ chức ñịnh kỳ ñối thoại với doanh 
nghiệp, tổ chức, người dân về hoạt ñộng 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ  

Hàng năm  

4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tiêu 
chuẩn, ño lường,chất lượng, vai trò, ý 
nghĩa của việc sản xuất, phân phối, tiêu 
dùng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, năng suất 
chất lượng cho công chức, viên chức, 
người lao ñộng trong các cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp và các trường ðại 
học, Cao ñẳng, Trung cấp trên ñịa bàn 
tỉnh. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ (Chi 
cục Tiêu 
chuẩn ðo 

lường Chất 
lượng) 

 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan, 

Các Trường 
ðại học, Cao 
ñẳng, Trung 
cấp, doanh 

nghiệp 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

 

Hàng năm  

II Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật, văn bản quản lý về công tác tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng; ñổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, ño lường, 
chất lượng. 

1. Cụ thể hóa chủ trương, ñường lối của 
ðảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng, bảo 
ñảm tính thống nhất, ñồng bộ của hệ thống 
pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn 
của ñịa phương, ñáp ứng nhu cầu phát triển 
và bảo ñảm quốc phòng, an ninh. 

UBND tỉnh 
(Sở Khoa 

học và Công 
nghệ) 

 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

HðND 
tỉnh 

Hàng năm  
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TT 

 
Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

2.  Chủ ñộng rà soát, kiến nghị cấp thẩm 
quyền, sửa ñổi, bổ sung, ban hành các quy 
ñịnh về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng ñể hoàn 
thiện hệ thống pháp lý nhằm tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng quản lý nhà 
nước, phù hợp với tình hình thực tiễn và 
các cam kết quốc tế nhằm thúc ñẩy hoạt 
ñộng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, hàng 
hóa trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

UBND 
tỉnh 

 

Hàng năm  

3. Tổ chức kết nối, triển khai,áp dụng hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật nhằm chia sẻ, cung 
cấp thông tin ñầy ñủ, công khai, minh bạch 
hoá toàn bộ hoạt ñộng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật phục vụ nhu cầu của doanh 
nghiệp và người dân. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Ủy ban Tiêu 
chuẩn ðo 

lường Chất 
lượng Quốc 
gia và các cơ 
quan có liên 

quan 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Quý  
II/2026 

 

4. Ứng dụng các giải pháp về chuyển ñổi số, 
mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc ñể 
tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh 
bạch, thúc ñẩy phát triển thương mại và 
hoạt ñộng xuất, nhập khẩu. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Quý 
III/2025 
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

5. Xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt ñộng 
của cơ quan ñầu mối quản lý tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng ở ñịa phương ñảm bảo 
ñồng bộ với Trung ương ñể thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng thống nhất từ 
Trung ương ñến ñịa phương. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

QuýII/2026  

6. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng công tác 
thông tin truyền thông về tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng ñể kịp thời cung cấp 
thông tin chính sách, pháp luật phục vụ 
hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh và tiếp 
nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên 
cứu, xử lý các phản ảnh, góp ý, ñề xuất giải 
pháp, chính sách từ phía các tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hàng năm  

7. Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống 
chuẩn ño lường chính của tỉnh. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Quý 
IV/2026 
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TT 

 
Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

8. Tăng cường công tác quản lý chất lượng 
ñược chuyển từ hình thức kiểm soát ñối 
tượng, công ñoạn cụ thể sang quản lý chuỗi 
sản phẩm, từ khâu tổ chức sản xuất ñến 
phân phối, lưu thông, tiêu dùng và xuất 
khẩu sản phẩm, hàng hóa mang thương 
hiệu Việt Nam. 

 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

(Chi cục 
Tiêu chuẩn 
ðo lường 

Chất lượng) 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

III Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương 
trình, kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn cho công chức, viên chức, người lao 
ñộng và sinh viên trong  các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, các Trường ðại học, 
Cao ñẳng, Trung cấp về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, ño lường, năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa, 
mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc... 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan, 

Các Trường 
ðại học, Cao 
ñẳng, Trung 
cấp, doanh 

nghiệp 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

 

Hàng năm  

2. Gắn ñào tạo với nghiên cứu khoa học và 
nhu cầu thực tiễn, thông qua cácnhiệm vụ 
khoa học và công nghệ nhằm hình thành và 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
xây dựng ñội ngũ chuyên gia tư vấn về tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng trong các lĩnh 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ và các 
cơ quan có 
liên quan 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hàng năm  
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

vực ưu tiên của tỉnh; tăng cường trao ñổi 
thông tin, học tập kinh nghiệm, hợp tác ñào 
tạo với cơ quan trung ương và các tỉnh, 
thành phố có hoạt ñộng mạnh về tiêu 
chuẩn, ño lường, năng suất, chất lượng. 

3. Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng phục vụ 
công tác công an, ñảm bảo về số lượng và 
chất lượng, phù hợp với quy ñịnh của nhà 
nước và Bộ Công an. 

Công an tỉnh Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

IV. Tăng cường ñầu tư ngân sách nhà nước cho công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

1. Tổ chức thực hiện ðề án Quy hoạch phát 
triển Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng trên toàn quốc của 
Trung, duy trì và phát triển Trung tâm kỹ 
thuật tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng trực 
thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất 
lượng tỉnh, nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi 
cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Quý 
III/2026 

 

2. Tăng cường ñầu tư ngân sách nhà nước, 
ñẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội cho 
công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; 

Các sở, ban, 
ngành 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ và các 

Chủ tịch 
UBND 

Hàng năm  
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

tiếp tục ñầu tư cơ sở vật chất, hiện ñại hóa  
các ñơn vị thử nghiệm, kiểm ñịnh, hiệu 
chuẩn trên ñịa bàn tỉnh. 

cơ quan có 
liên quan 

tỉnh 

3. Tăng cường nguồn lực ñầu tư cho hoạt 
ñộng tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo 
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 
của Bộ Chính trị khoá XIII về “ðẩy mạnh 
phát triển công nghiệp quốc phòng ñến 
năm 2030 và những năm tiếp theo”. 

Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

Các cơ quan 
có liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

V Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng 

1. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa 
ñổi, bổ sung quy ñịnh pháp luật về thanh 
tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng theo hướng 
tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, bảo ñảm chất lượng, an toàn của sản 
phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất, 
xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị 
trường. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát về tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng bảo ñảm an toàn của sản phẩm, hàng 
hóa trong tiêu dùng, sản xuất, nhập khẩu, 
lưu thông trên thị trường. 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, 
giám sát về hoạt ñộng quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng tại ñịa phương. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

4. Kịp thời thực hiện các hoạt ñộng khen 
thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực 
hiện tốt hoạt ñộng tiêu chuẩn, ño lường, 
chất lượng; có biện pháp phù hợp, bảo mật 
thông tin về nhân thân ñể bảo vệ người tố 
giác hành vi vi phạm quy ñịnh của pháp 
luật về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  
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Nội dung nhiệm vụ 

Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp 

Cơ quan 
chỉ ñạo 

Thời gian Ghi chú 

VI Tăng cường hội nhập quốc tế và tích cực hợp tác với các ñịa phương về công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất 
lượng 

1. Chủ ñộng, tích cực hội nhập quốc tế về 
công tác tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng, 
tuân thủ các ñiều ước, các thoả thuận quốc 
tế có liên quan mà Việt Nam tham gia. 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

2. Tăng cường trao ñổi thông tin, kinh 
nghiệm, hợp tác ñào tạo, tham gia các hội 
thảo, chương trình ñào tạo trong và ngoài 
nước về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng. 

 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Hàng năm  

3. Tổ chức thực hiện ðề án tăng cường Hội 
nhập hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, ño 
lường, chất lượng của Trung ương. 

 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban 
ngành, 
UBND 

huyện, thành 
phố và các 
cơ quan có 
liên quan 

Chủ tịch 
UBND 

tỉnh 

Quý 
III/2026 
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II. CÁC VĂN BẢN CẦN ðƯỢC RÀ SOÁT, SỬA ðỔI, BỔ SUNG  

STT Tên văn bản 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối 

hợp 
Thẩm quyền 

ban hành 
Sản phẩm 

dự kiến 
Thời 
gian 

1. Kế hoạch số 3338/KH-UBND 
ngày 14/7/2020 của UBND 
tỉnhthực hiện ðề án “Triển khai, 
áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc” trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương giai ñoạn 2020-2025 
và ñịnh hướng ñến năm 2030. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ban 
ngành, UBND 
huyện, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan 

UBND tỉnh Kế hoạch  

2. Quyết ñịnh số 2109/Qð-UBND 
ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch tổng thể nâng 
cao năng suất dựa trên nền tảng 
khoa học, công nghệ và ñổi mới 
sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương giai ñoạn 2021 - 2030. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ban 
ngành, UBND 
huyện, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan 

UBND tỉnh Quyết ñịnh  

3. Quyết ñịnh số 874/Qð-UBND 
ngày12/4/2022 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch thực hiện ðề 
án “Tăng cường, ñổi mới hoạt 
ñộng ño lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
giai ñoạn ñến năm 2025, ñịnh 
hướng ñến năm 2030” trên ñịa bàn 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ban 
ngành, UBND 
huyện, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan 

UBND tỉnh Quyết ñịnh  
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tỉnh Bình Dương. 

4. Quyết ñịnh số 2684/Qð-UBND 
ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai ñoạn 2021- 2030 trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ban 
ngành, UBND 
huyện, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan 

UBND tỉnh Quyết ñịnh  

5. Nghị quyết số 12/2022/NQ-
HðND ngày 12/12/2022 của 
HðND tỉnh ban hành quy ñịnh về 
mức chi thực hiện Chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương giai ñoạn 2021-2030. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ban 
ngành, UBND 
huyện, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan 

HðND tỉnh Nghị quyết  
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